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Sinh năm 1918. Quê quán: Thôn Nam Cường, xã Thanh Uyên (xã Bình Dân cũ), huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
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[Ông Phạm Văn 100 tuy tuổi đã cao nhưng còn khá khỏe mạnh và minh mẫn. Ông tiếp chuyện phỏng vấn với thái độ vui vẻ, thoải mái. Gia đình ông kinh tế bình thường].
Thế đầu tiên là cháu xin phép hỏi bác.
Vâng, anh cứ hỏi tự nhiên, có cái gì tôi nhớ được tôi nói cái đấy.
Tức là hoàn cảnh gia đình mình khi bác còn nhỏ, thời trước Cách mạng tháng Tám thì ông bà nhà mình làm nghề gì ạ?
Nhà tôi đấy, trước Cách mạng tháng Tám thì chỉ có đi đánh cá thôi.
Các cụ nhà mình đấy?
Ông bố tôi đấy thì là đi đánh cá.
Đánh cá ạ?
Đi đánh cá ở dưới đồng đấy, đánh lưới, làm cái lưới ở dưới đồng đánh cá. Thế đấy là cái, cái lúc còn nhỏ, thế đến năm mà tôi năm tôi 17 tuổi.
Bác là, tên họ đầy đủ của bác là gì nhỉ?
Tên tôi là Phạm Văn 100.
Phạm Văn 100 ạ?
Vâng.
Thế bác là sinh ở đâu ạ?
Tôi sinh ở đây, sinh ngày 18 tháng 1 năm 1918, năm nay là 92 tuổi rồi. Bây giờ ông cứ hỏi đâu tôi nói đến đấy cho nó gọn.
Vâng, 1918. Thế hồi nhỏ hoàn cảnh gia đình của mình?
Chỉ có đi đánh cá chứ có làm gì, tới năm 45 tí nữa chết đói.
Thế cái thời nhỏ bác đi học ở đâu?
Đi học ở cái trường tư thục ở Nam Cường này. Ông giáo, thầy giáo gọi là ông giáo Dương, học trường tư thục, thế ông dạy tư, thế tôi học đến lớp, thi đỗ cái bằng sơ học yếu lược, năm một nghìn chín trăm, lúc đấy tôi 17 tuổi, 1934 hay sao đấy hay là 35, quên mất thì tôi thi đỗ cái bằng sơ học yếu lược. Thế thì về lúc bấy giờ phong kiến mà, về chồng 8 đồng cho xã, cho chánh phó lý, lý phó trưởng đấy để mà mua phu, không phải đi trông trà, không phải đi gác, không phải đi phủ đều, đấy là thời đấy.
Thế cái sơ học yếu lược so với bây giờ thì thuộc lớp mấy bây giờ ạ?
Nếu mà so với bây giờ đấy thì chỉ là lớp 5, lớp 4 lớp 5 thôi.
Thế ngay trong xã mình đây?
Ngay trong xã mình.
Cái trường đấy ngay trong xã mình?
Vâng, trường ấy trong xã, mà lúc bấy giờ cũng chỉ có thế thôi, thi ở nông thôn đấy là chỉ có thi đỗ được cái bằng sơ học yếu lược là hết.
Cái trường đấy tên là gì ạ bác có nhớ không?
Gọi là trường tư thục của cái ông thầy giáo ông dạy tư. Thế góp tiền, góp lúa cho ông ấy thì ông ấy dạy thế chứ có lương tô gì đâu. Đấy, đấy là báo cáo với anh như thế. Thế đấy là cái vấn đề học thì nó như thế. Thế khi mà học xong đỗ được cái bằng sơ học yếu lược rồi thì về là đi đánh cá, thì đi đánh cá, cái bằng, chứ còn ở đây đấy, cả cái huyện Tam Nông lúc bấy giờ đấy thì chỉ có mỗi hai người nhà giàu người ta học trường là học chữ Tây là học sít vi ca.
Thế lúc đấy bác học là học tiếng Việt hay học tiếng Pháp?
Học tiếng Việt thôi chứ làm gì có tiếng Pháp, học tiếng Việt thôi, học tiếng Việt rồi là nếu gọi là nói vấn đề gì là có sử, địa lý, thế rồi thì nó gọi là quốc văn giáo khoa thư, cách trí, đấy là...
Thế lúc học đấy bây giờ bác nhìn lại con cháu bây giờ học thấy có khác nhiều không?
Khác ui, khác biết gì đâu, bây giờ chúng nó học bây giờ thì thực tế là nó bảo kèm cặp các cháu nhưng mà kèm cái gì, có biết gì đâu mà kèm.
Lúc đấy mình học sử, học địa, học lý, ví dụ học sử là mình học cái gì ạ?
Học sử thì học các, chẳng hạn như thế này, học những các vị vua chúa ngày trước, thế rồi thì, chứ còn vấn đề cách mạng thì có được học đâu. Thế rồi chỉ có học cái gọi là chẳng hạn các cái đời vua, chẳng hạn như vua, vua Đinh Tiên Hoàng, thế, vua Gia Long, thế, thế thôi chứ còn sử là sử thế thôi chứ thằng Tây nó dạy cái gì, thì như lịch sử mấy ông cách mạng đấy thôi.
Giáo viên là người Việt mình?
Giáo viên người Việt mình, đấy là nó thế, thế cho nên là tôi lúc bấy giờ học là học thế thôi, cho đến lúc mà, thế còn cái học, học như nhận thức đấy thì thuộc 300 bài tính đố.
Học cái gì ạ?
300 bài tính đố cộng trừ nhân chia, đấy, thế thôi. Các cái loại hình, hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, cái gì đấy, thế rồi chu vi và diện tích như thế nào được học cho biết thôi.
Bác tốt nghiệp cái sơ học yếu lược?
Vâng, tốt nghiệp sơ học yếu lược. Lúc bấy giờ nó chỉ dạy lớp bốn, lớp năm thôi, nhưng mà lúc bấy giờ tôi nói thực thế này, lớp bốn, lớp năm lúc bấy giờ nhận thức của nó đấy có thể nói là bằng lớp mười bây giờ, đây, tôi nói thế, cho nên là, cho nên là học thế trình độ như thế thôi, cho nên là nhưng mà cái vì nó có một thầy một trò, cho nên là nó, nó trau dồi nó kỹ.
Cái lớp đấy có đông không ạ?
Cũng đông, chỉ vào khoảng, cũng chả đông lắm đâu, chỉ vào khoảng độ, ba, ba bốn chục người, trên đó lớp học, học tư có nhà trường đâu, mãi sau rồi lên, cái lúc đấy tôi gọi là trường tư thục thì lên cái chỗ trụ sở gác chuông ở cái chùa tôi đấy.
Sở gì ạ?
Gác chuông.
Gác chuông ạ?
Cái gác chuông, chuông nó có hai tầng, đấy, nó thế, thế là học thì nó thế.
Thế trước Cách mạng tháng Tám thì bác làm nghề gì?
Trước con đấy làm cái gì đâu, chả phải làm cái gì cả. Mãi đến lúc Cách mạng tháng Tám thành công đấy thì lúc đấy đã to rồi, nhưng mà nhà nghèo có làm được cái gì, chả làm cái gì.
Thế là bác sinh năm 1918?
Sinh năm 1918.
Đến năm 45 là cũng là...?
Ba mươi, ba mươi mấy rồi, à hai mươi, 28.
Thế trước đấy bác cũng không làm gì à?
Có làm cái gì đâu, nhà nghèo thì làm được cái gì.
Đi học xong rồi về nhà?
Xong rồi về nhà đi đánh cá, xuống dưới đồng kia, thế thôi. Thế đến năm, tức là đi đánh cá thì đến mười, mười chín tuổi, mười chín tuổi thì lấy vợ. Đến năm mà hai mươi thì đẻ con. Thế rồi vài năm nữa thì là mẹ cho ăn vợ chồng ăn riêng ở riêng thế thì nuôi con và lại thế, vẫn cứ đánh cá để nuôi nhau, thế thôi.
Thế bác là lấy vợ năm nào nhỉ?
Tôi lấy vợ năm ấy là năm tôi hai mươi tuổi, mười, mười chín tuổi chứ, năm đấy là năm, đến nay là 45 năm, 46 năm. Tôi lấy bà ấy như thế, lấy vợ như thế là hai vợ chồng tôi ở với nhau là 65 năm, thì bà ấy mất 9 năm nay rồi, thế đấy là.
Thế cái thời đấy bác được vận động cách mạng như thế nào ạ?
Thời hoạt động cách mạng thì tôi nói, nói thực thế này, tôi bị thiệt. Năm 43 đấy thì tôi đã được cái ông Lĩnh đây này với ông Hai Nhiêu với ông Lang Khói.
Ông gì ạ?
Ông Hai Nhiêu, tên lúc bấy giờ các ông ấy như thế bây giờ không biết bây giờ là cái gì, thế thì ông ấy...
Ông Khói ạ?
Ông Lang Khói, Lang Khói.
Lang Khói ạ?
Ừ, tên ông thế, bán thuốc bắc, rồi thì bán cao, nghĩa là nói đi bán làm cái việc khác chứ có gọi là bán thuốc bắc nhưng mà có ai mua đâu, mà có bán cho ai đâu, cứ cầm cái gói, có vài gói đi để ngụy trang, che mắt thằng Tây thôi chứ có cái gì. Tôi lúc bấy giờ đấy thì tôi với cái ông Liên Thị đây này, lúc bấy giờ ông đấy, ông Quyện này thì được các ông ấy giao cho làm những việc này, rải truyền đơn, rải truyền đơn. Truyền đơn lúc bấy giờ thì ông đưa cho thì ông bảo đi rải thì đi rải chứ đã biết cái gì đâu, nó bằng ba ngón tay này này, ba ngón tay này, trên đó chỉ có thế này: Đánh Tây đuổi Nhật, Việt Nam Độc lập Đồng minh, có thế thôi. Thế, thế đến năm, quên mất chả nhớ năm, chứ cái năm đấy là Hội Đền Hùng. Hội Đền Hùng thì tôi này, ông Lĩnh ông rủ đi xem, à đi xem hội, nhưng mà thực chất đi xem hội chứ bây giờ mới nghĩ ra chứ lúc bấy giờ thì đi xem hội thôi có biết cái gì đâu. Thế thì tôi, ông ấy này, ông Bô Cổ Tiết, thế thì đi sang xem hội thì ở cái Đền Giếng, Đền Giếng, cái giếng mà gọi là thờ hai con gái Vua Hùng.
Tức là trước năm 45 đấy à?
Trước năm 45 đấy, năm, năm 43, thế thì Vua Hùng, con gái Vua Hùng đại vương đấy, thế thì đấy chỉ có, có bảy, tám người mặc quần, quần soóc. Thế thì ông ấy, lúc bấy giờ gọi là cái bài Chiêu hồn nước, nhưng mà lúc bấy giờ ông ấy đọc thì mình cũng có biết cái gì đâu, thì cũng cứ nghe thôi. Thế thì một lúc thì cái lính tráng của cái lão Cung Đình Vận nó đến nó hỏi, nó hỏi rồi vào nó giải tán. Nó hỏi thì tôi nhớ mãi là cái ông đọc đấy thì ông bảo là, cái anh đấy lúc bấy giờ cũng nghĩ là độ khoảng hai mươi, hơn hai mươi tuổi, hai lăm, hai bảy là cùng. Thế anh bảo là hôm nay là ngày giỗ bố chúng tôi, chúng tôi không có nhà cúng, cho nên chúng tôi, chúng tôi, chúng tôi khóc, bởi vì chúng tôi không, giỗ bố chúng tôi chúng tôi không có nhà cúng chúng tôi khóc, ý người ta nói là ông ấy là giỗ, là cầu là hội Đền Hùng, tổ nước.
Tức là mấy cái ông đấy là ông giác ngộ cách mạng cho mình đấy?
Ông ấy là cán bộ cách mạng nhưng lúc bấy giờ là nó bí mật, có ai dám nói. Thế thì ông ấy nói một câu thế này bây giờ mới nghĩ ra: Hôm nay là ngày giỗ bố chúng tôi, nhưng chúng tôi không có nhà cúng, cho nên chúng tôi động lòng chúng tôi khóc. Chính đúng hôm đấy là đúng cái hôm hội Đền Hùng là hôm Giỗ Tổ Hùng Vương, đấy, ông ấy trả lời thế. Thế thì là nó giải tán, nó giải tán thì là mỗi người mỗi nơi đi, thế thì nó...
Cái ngày mà cướp chính quyền đấy, cái ngày mà cướp chính quyền năm 45 đấy thì bác tham gia không?
Cái ngày mà cướp chính quyền năm 45 đấy là chỉ đi theo các ông ấy thôi. Các ông ấy đi từ trong đồn điền ông từ chỗ ông Phiên ông đi ra cho đến chỗ Gia Dụ, tức cái bến đò, bến đò Ngọc Tháp bây giờ đấy thì đi sang cướp chính quyền của Nhật, thế thì đi theo các ông ấy, thế thôi chứ còn thực tế cũng có biết cái gì là đi, đi làm cách mạng cách miếc gì đâu, thế chỉ, lúc đấy làm.
Lúc đấy bác đã nghe thấy nói là Đảng Cộng sản hay là Mặt trận Việt Minh chưa? Đã biết những cái đấy chưa?
Lúc bấy giờ Đảng Cộng sản thì biết lâu rồi, nói lâu rồi nhưng mà nó mãi ở đâu, biết đâu được, thế Đảng, lúc bấy giờ chỉ có gọi là Việt Minh thôi.
Lúc đấy bác có biết Việt Minh không?
Biết Việt Minh thì biết là Việt Minh đấy nhưng mà ở phía ở xã đây thì có mấy ông đấy thế thôi chứ còn ở mãi trên thì không biết ai, có biết đâu, có đi đâu mà biết, thế đấy là.
Thế hôm cướp chính quyền là ở đâu ạ?
Ở chỗ, cướp chính quyền thì cũng không nhớ nữa nhưng mà hôm đấy là hôm sang tước khí giới quân đội Nhật, đấy, ở Phú Thọ này này, mà lúc bấy giờ là Nhật nó đã hàng Đồng minh rồi, chứ nếu không thì cũng chả có mà làm đâu.
Nhật nó có phản ứng gì không ạ?
Chả có phản ứng gì cả.
Tức lúc đấy Nhật nó đóng ở đấy ạ?
Nhật, quân đội Nhật nó ở đấy, nó vẫn còn ở đấy nhưng mà theo tôi biết lúc bấy giờ đấy mình có nói là nó đã hàng Đồng minh rồi. Thế cho nên là sang cướp thì cướp thì cướp chứ súng ống nó vẫn dàn đây nhưng nó có bắn phát nào đâu, nó chả bắn phát nào.
Nó bàn giao chính quyền cho mình?
Thế mình vào thì là thu lấy những cái này khác thì nó mình có thu thì thu nó cũng chả bảo thế nào. Rồi thì mít tinh luôn ở cái, cái, không biết chỗ ấy gọi là cái gì nhỉ, cái bãi chiếu bóng bây giờ nó gọi là cái gì quên mất, thì mít tinh ở đấy.
Cái thời gian mà Nhật đảo chính Pháp thì bác có biết không?
Nhật đảo chính Pháp thì nó đánh nhau ở cái ga Tân Kiên này này.
Ga gì ạ? 
Ở ga Tân Kiên.
Tân Kiên ạ?
Ừ, Tân Kiên ở bên Lâm Thao này này, bên cách bên...
Tân Kiên hay là Tiên Kiên ạ?
Tân Kiên, à Tiên Kiên, Tiên Kiên.
Tiên Kiên chứ ạ?
Vâng, đấy, thế thì đấy là, nhưng ở đây cứ thường gọi là Tân Cương, à Tân Kiên, Tân Kiên, nói thế. Thế đấy là thế, thế thì bấy giờ là thì có bấy giờ đứng, súng bắn đòm đòm đấy chứ, cứ đứng ở đây để nghe, để xem.
Như bác là nhìn thấy chuyện gì? Lúc Nhật đảo chính Pháp đấy?
Thì thấy thằng Tây nó chạy, thế nó chạy sang đây này, thì mấy cái thằng Tây chết đói chạy sang đây ấy thì xin cả cho bát cháo rau để ăn.
Nó chạy sang đây nhiều không ạ?
Nó chạy sang được có mấy người thôi, mấy người thôi rồi nó hỏi thăm cái đường đi Sơn La, tức là nó đi, đi sang Tàu.
Hôm đấy mình có nhìn thấy Nhật không ạ?
Chả nhìn thấy người Nhật nào cả.
Chỉ thấy Pháp thôi?
Nhưng mà mãi sau này đấy thì mới, mới nhìn thấy. Nhật thì người nó cũng, các ông biết rồi, người nó thâm thấp, nó chứ nó, khi mà nó thằng nào nó cũng, phần lớn là nó đi, nó đi ấy là nó đi ngựa, thế rồi thì nó có một cái thanh kiếm dài thế này này, thế thì ghê, nom nó đã ghê rồi, thì đấy là nó thế.
Thế bác có vào Đảng không ạ?
Tôi đấy thì tôi vào Đảng từ ngày mùng 10 tháng 4 năm 48.
Ai giới thiệu bác vào Đảng ạ?
Ông Khiêm vừa chết hôm mới rồi với ông Lĩnh, hai người.
Ông gì ạ?
Ông Lĩnh, Lĩnh.
Lĩnh ạ?
Ờ ông Lĩnh ông ấy là cán bộ của, của, trong trước tiền khởi nghĩa, thế ông ấy từ năm 43.
Ông gì ạ?
Ông Lĩnh với ông Khiêm. Ông Khiêm ông người, trước ông Khiêm vừa mới chết đây này.
Cái ngày đấy kết nạp bí mật hay công khai ạ?
Bí mật có ai đâu, chỉ có mỗi mình tôi với ông gì ở huyện đấy về tuyên bố, thế với ông Khiêm, thế thôi, còn chả có ai nữa. Chi bộ có như bây giờ đâu bảo gọi mời các ông đến đi họp, lúc bấy giờ chỉ có một người biết một người thôi. Thế cho nên tôi được kết nạp nhưng mà ông Khiêm ông ấy đứng ra ông giới thiệu, còn ông Lĩnh đi đâu ấy chứ cũng chả ở đấy.
Thế bác là dự bị mất mấy tháng?
À, tôi dự, tôi dự bị là bốn tháng.
Bốn tháng. Thế lúc đấy thành phần mình thuộc thành phần gì ạ?
Bần nông.
Bần nông ạ?
Vâng, dự bị có bốn tháng thôi.
Thế hôm kết nạp như thế nào hả bác? Có treo cờ treo ảnh các...?
Hình thức thì nó thế nhưng mà nó đơn giản, cứ treo cờ, cờ búa liềm, thế với mấy cái ông lãnh tụ.
Ông nào ạ? Mấy ảnh ông nào?
Bác Hồ nhà mình, ông Đồng, ông Duẩn, thế rồi thì là với ông Xtalin, ông Lênin, Các Mác.
Có Mao Trạch Đông không ạ?
Ông Các Mác người Đức.
Có treo ảnh Mao Trạch Đông không ạ?
Ờ, có Mao Trạch Đông nữa. Bác Hồ này, có năm. Bác Hồ này, ông Đồng này, ông Duẩn này, à ông Trường Chinh, Trường Chinh. Ông Đồng, ông Trường Chinh, Bác Hồ, thế với ông Mao Trạch Đông, thế với nước ngoài, nước ngoài đấy là có ông, ông Các Mác, ông Lênin, đấy, cứ năm, năm, sáu cái ảnh treo. Thế thì tuyên bố ông ấy vào ông nói mình, ông hỏi mấy câu thế rồi mình nói thế là ông ấy tuyên bố thay mặt cho Tỉnh ủy, Ủy ban, à quên Đảng ủy, à Tỉnh ủy, Ủy ban huyện, thế là ông tuyên bố kết nạp thôi.
Bác có phải tuyên thệ không?
Thế mình tuyên thệ là thì thực tế mình cũng có cái cầm của ông bảo không, chứ thực tế bụng mình nghĩ ra làm sao được hết, tôi cứ nói thực thế, cuối cùng ấy là phục vụ Đảng, trung thành với Đảng cho đến hơi thở cuối cùng.
Thế cái hôm kết nạp đấy là ở nhà dân à?
Ở nhà dân chứ có trụ sở đâu, có dám làm ở trụ sở đâu, làm ở chỗ cái trụ sở của Ủy ban, làm ở chỗ nhà ông Củ đấy, cái nhà ngang nhà ông Củ, lúc bấy giờ ông ấy làm Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Hành chính lâm thời, à Ủy ban Hành chính...
Kháng chiến?
Xã Bình Dân.
Thế hôm bác kết nạp đấy thì mình bác hay là có vài người nữa ạ?
Hôm đấy là có tôi với cái ông Nhuận, ông Đặng Nhuận, người ở Thanh Uyên, nhưng mà ông, ông ấy bây giờ cũng chết mất rồi.
Tức là hai người kết nạp một lúc?
Hai người kết nạp một lúc, có hai.
Thế sau khi mà Cách mạng tháng Tám, giành chính quyền rồi thì cái Ủy ban cách mạng và các tổ chức ở địa phương mình được thành lập như thế nào ạ?
Khi mà Cách mạng tháng Tám thành công đấy thì năm 46 thì thành lập chính quyền. Thành lập chính quyền thì trước hết là thành lập cái...
Không, năm 45 đã cướp được chính quyền là thành lập luôn chứ ạ, lâm thời đấy?
Thành lập luôn nhưng mà lúc bấy giờ thì đang, lúc bấy giờ thì mới, năm 46 ở đây, ở đây cái năm 46 mới, mới thành lập chính quyền.
Thế năm 45 thì thế nào ạ?
45 thì không nhớ được, năm 45 thì không nhớ được, mà chưa, năm 45 là chưa có các ông ấy gọi đi mít tinh với lại đi biểu tình.
Bác vừa nói cái ông Củ đấy thì là ông ấy làm Chủ tịch là năm nào?
Ông ấy làm Chủ tịch ở cái xã Bình Dân này là năm 47. Đến năm, năm 47 thì lúc bấy giờ tôi, ông ấy làm Chủ tịch thì tôi làm thư ký, thế nhưng mà đến...
Năm 45 là không có một cái Ủy ban nào ở mình à?
Năm 45 thì chả nhớ được, cũng không, không, bây giờ cũng không nhớ được nữa mà chỉ biết được là cái năm 45 đấy là, là không biết được. Đến cái năm 46, tháng 2 năm 46 thì mới thành lập cái Ủy ban lâm thời.
Tức là sau cái Tổng tuyển cử đấy?
Thế thì đi đấy.
Thế cái tầng lớp như lý trưởng với chánh tổng ở đây thế nào ạ?
Thì lý trưởng, chánh tổng thì sau khi giành chính quyền là, là...
Trước đấy người ta hoạt động thế nào ạ?
Trước đấy thì các ông đấy vẫn làm việc cho Pháp, làm việc cho Pháp, trước đây, trước Cách mạng thì vẫn làm việc cho Pháp, thì đây thì có, úi trời, người ta cũng tổ chức theo cái nghi thức lúc bấy giờ là gì, có chánh hội, lý trưởng, tiên chỉ, thứ chỉ với trương tuần quan xã, đấy là, là trước cách mạng thì nó thế.
Họ có đàn áp nhân dân không ạ?
Hả?
Họ có đàn áp nhân dân không ạ?
Đàn áp thì ở đây có cái gì đâu mà đàn áp. Ở đây chỉ, địa chủ thì có ở Nam Cường này này có ai đâu, chả có ai hết. Thế nhưng mà khi mà phát động giảm tô cải cách ruộng đất đấy là các ông ấy khoác mẹ nó vào thì là đến đâu mười mấy người, thế nhưng mà sau thì sửa sai là còn có đâu bốn, năm người.
Cái lúc mà mình cướp chính quyền đấy thì cái tầng lớp lý trưởng, chánh tổng đấy họ có phản ứng gì không ạ?
Không, họ chả phản ứng gì, họ chả phản ứng gì cả.
Họ theo mình luôn ạ?
Đâu, nó cứ đứng đấy, thế rồi mình bảo nó làm cái gì thì nó làm còn không thì nó cứ đứng đấy, thế thôi chứ, chả lúc bấy giờ là bá hộ rồi chánh tổng rồi thì, nhưng mà già rồi thì các ông ấy, mình làm cái gì thì mình làm thôi, mình có bảo nó cái gì thì nó làm chứ còn nó cũng chả có phản ứng gì.
Thế sau khi mình giành chính quyền rồi, thành lập Ủy ban rồi thì người ta có được tham gia vào trong các Ủy ban đấy không?
Mãi cho đến khi, không, lúc bấy giờ làm gì có. Mãi sau này khi đến cái lúc khi trước quên mất không nhớ năm nào, là có một cái chủ trương là, là kết hợp Liên Việt, gọi là cái Mặt trận Liên Việt thì mới là kết hợp tất cả những cái tầng lớp, nghĩa là hữu sản rồi thì là kỳ hào ác bá thì là mới được kết hợp ở cái, cái...
Như cái ông Củ đấy cũng là, là...?
Ông Củ là lý trưởng ngày trước.
Mà ông ấy vẫn được tham gia chính quyền đấy chứ?
Nhưng mà khi cách mạng thành công đấy thì bầu cái Ủy ban lâm thời đấy thì ông ấy làm Chủ tịch cái xã Thanh Uyên, thế nhưng trước nhỏ đấy tôi làm Ủy ban ở cái xã Nam Cường, ông Khuê ở Gia Áo làm Ủy ban Gia Áo, tức là ba ông Ủy ban, ba xã nhỏ. Thế đến cái năm, đến năm 47 thì mới kết hợp.
Xã mình đây gọi là xã gì ạ?
Bây giờ gọi là, trước đây gọi là xã Bình Dân.
Cái thời điểm năm 45?
45 thì gọi là, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53 thì vẫn là xã Bình Dân.
Thế đổi Thanh Uyên là lúc nào ạ?
Đổi tên là năm đấy là năm, chả nhớ năm mấy quên mất, thì mới đổi tên xã.
Như cái chỗ nhà bác đây thì gọi là thôn gì, xã gì?
Đây gọi là thôn Nam Cường, xã Bình Dân. Đến cái năm 47, 48 tôi, đến khi mà 51, 52, năm 51 đấy tôi làm Chủ tịch thì vẫn, tôi vẫn ở cái nhà này.
Thế năm 51 là bác làm Chủ tịch xã?
Năm 51 là làm Ủy, làm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Tam Nông. Đến năm, không biết bấy giờ là năm bao nhiêu, năm 51, cuối năm 51 đầu năm 52 thì tôi làm Chủ tịch xã Bình Dân.
Thế cái năm 46 bác vào làm ở Ủy ban thì bác làm chức vụ gì ạ?
Làm Ủy, làm Thư ký Ủy ban.
Năm 46 đấy?
Năm 46. Thế thì như cái lúc bấy giờ chỗ Ủy ban chỉ có mỗi ba người thôi, có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký, có thế thôi, chứ tôi làm thư ký thì kiêm hộ lại.
Kiêm gì ạ?
Kiêm hộ lại tức là vào cái sổ sinh tử giá thú đấy và tư pháp.
Công việc lúc đấy những việc đấy có nhiều không ạ?
Lúc bấy giờ công việc có ít thôi, lúc bấy giờ nó đẻ thì lúc bấy giờ hộ tịch có điều nó quy định là khai sinh đấy, cứ người đẻ ra con đấy là trong vòng một tháng là phải khai sinh. Thế chết đấy là ba ngày là phải khai. Thế giá thú là phải khai trước tám ngày, thì đấy là...
Thế lúc đấy Ủy ban gọi là gì ạ?
Lúc bấy giờ là Ủy ban lúc bấy giờ gọi là Ủy ban...
Ủy ban lâm thời hay là Ủy ban Hành chính Kháng chiến?
Ủy ban lâm thời, Hành chính Kháng chiến phải sau này, sau này thì mới là Ủy ban Hành chính Kháng chiến. Khi làm Ủy ban Hành chính Kháng chiến thì cái năm đấy là năm 51 thì là đã chuyển sang thành Ủy ban Hành chính Kháng chiến. Ở huyện thì người ta có cái Ủy ban Kháng chiến riêng, thế như ở xã thì Hành chính Kháng chiến. Thế tôi làm Chủ tịch lúc bấy giờ thì cũng cứ Ủy ban Hành chính Kháng chiến, thế Chủ tịch là đôi khi có những cái việc như vậy.
Thế năm 46 khi bác làm trong Ủy ban đấy thì số lượng người có nhiều không ạ?
Thế nào?
Cái số lượng người làm trong Ủy ban đấy, khi bác tham gia?
Có ba người chứ có ai.
Không có nhân viên à?
Chả có nhân viên đâu hết, chỉ có mỗi ba người thôi. Có ông Mền làm Chủ tịch, ông Lĩnh làm Phó Chủ tịch, tôi làm Thư ký.
Phải có nhân viên chứ ạ?
Chả có nhân viên, chỉ có ba người thôi. Các cái ở đâu tôi không biết chứ cái xã đây này, bây giờ là ba xã nhỏ là chỉ có thế thôi.
Thế mọi việc mình phải tự giải quyết hết à?
Thế là có việc gì là người ta cứ đưa đến đấy là ông Chủ tịch, ông Phó Chủ tịch với ông Thư ký giải quyết, thế thôi. Thế nhưng mà tôi cứ nói thực thế này, cho đến lúc bấy giờ cái ông Mền đấy thì ông ấy làm Chủ tịch nhưng mà ông có ở nhà đâu, ông ấy đi khắp, đi suốt, thế rồi thì ông Lĩnh đấy, còn tất cả mọi công việc coi là thường trực là tôi làm. Thế tôi làm lúc bấy giờ chỉ ở huyện lúc bấy giờ là mới có ông gì đấy, ông Nguyễn Đình Đông làm Chủ tịch Ủy ban Hành chính huyện, cũng là Ủy ban lâm thời của huyện.
Tức là năm 51 ạ?
Năm 51, à chứ, năm bốn mươi, bốn mươi sáu.
46. Thế cái năm 46 đấy thì cái Ủy ban mình chuẩn bị cho Tổng tuyển cử như thế nào ạ?
Cái năm 46 Tổng tuyển cử thì cũng như bây giờ, thì tôi nhớ là cái ông Lĩnh đây này, thế ông bảo tôi bảo thế cậu ra mà làm hội đồng. Thế tôi bảo thế hội đồng thì tôi có biết làm cái gì, ông bảo cứ ra làm rồi khắc biết. Thế ra thì danh sách niêm yết đấy rồi thế là mình cứ vô hội đồng nhưng mà mình có biết hội đồng, ông ấy xếp sắp rồi ông ấy bảo, thế rồi ứng cử hội đồng, thế ứng cử hội đồng rồi sau nó bầu, thế Hội đồng nhân dân lúc bấy giờ là hội đồng, cũng là Hội đồng lâm thời, thế là bầu, thế bầu thì bầu Ủy ban lâm thời tức là bầu ba người. Thế rồi thì Ủy ban lâm thời thì lúc bấy giờ ông mới lại bầu luôn Chủ tịch, Thư ký và Phó Chủ tịch. Thế chứ thực tế mình đi ra lúc bấy giờ thì cũng cứ ngồi nghe các ông ấy nói, mấy ông cán bộ ông về ông nói thế nào thì làm thế thôi chứ lúc bấy giờ đã biết cái gì đâu, bên hành chính mà.
Lúc đó bầu người ta có chỉ định mình phải bầu ông nào ông nào không ạ, hay là mình tự do đi bầu?
À, những cái người hội đồng đi bầu, hội đồng cái lúc bấy giờ ông chỉ định thế nào không biết, lúc bấy giờ gọi là hội đồng của Ủy ban lâm thời, thế, Hội đồng nhân dân lâm thời, thế thì ông đi ông bầu, thế, chứ cũng có độ khoảng độ hơn một chục người, ở xã nhỏ này chỉ thế thôi.
Tổng tuyển cử ở đây có rầm rộ không ạ? Năm 46 đấy?
46, Tổng tuyển cử là ở cái xã, ở cái xã nhỏ này thôi chứ còn các nơi khác chắc người ta cũng làm thế.
Thế bác biết Việt Minh thế nào, lúc nào bác mới biết Việt Minh?
Mãi đến cái năm 43 thế thì cái ông Lĩnh này này ông mới bảo là Hồ Chí Minh lãnh đạo Việt Minh để mà đánh Tây đuổi Nhật giành độc lập, thì lúc bấy giờ mới biết thế thôi.
Lúc đấy bác có biết Hồ Chí Minh là ai không ạ?
Biết tiếng thôi chứ cũng có biết người đâu, mới biết qua mỗi cái ảnh, còn biết gì đến người, tôi đã biết đâu, các ông bí mật các ông ấy ra ông đưa.
Lúc đấy có ảnh rồi ạ?
Có ảnh.
Bác có được xem cái ảnh đấy không?
Có, úi trời ảnh của ông lúc bấy giờ thì nó không như bây giờ, coi cái ảnh lúc trẻ.
Cái ảnh đấy bác lấy ở đâu ra?
Các ông cho xem chứ lấy ở đâu ra, các ông ấy cho xem, xem rồi các ông ấy lại cất đi chứ.
Ông nào cho xem ạ?
Cái ông Lĩnh này, ông cho xem đấy, thế thôi chứ còn ai, chứ còn sau ông lại cầm lấy chứ có cho tôi giữ đâu.
Lúc đấy bác có biết Đảng Cộng sản là cái gì không?
Lúc bấy giờ chỉ có nghe, nghe là Đảng Cộng sản Đông Dương.
Nhưng có hiểu cái gì không về cái Đảng Cộng sản Đông Dương đấy ạ?
Lúc bấy giờ đấy thì mới đầu cái ông Lĩnh này ông ấy nói là đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của giai cấp vô sản, thế thôi chứ còn nói đi sâu vào thì có biết cái gì đâu, thế thì tôi cứ nói thật. Cho nên cái năm mà 47 đấy, 46 đấy, ối 43, năm 43 chứ, ông Lĩnh ông ấy cho biết như thế nhưng mà ông ấy bảo mình làm cái gì thì mình làm cái đấy, ông bảo đưa đi đâu thì đưa đi đấy, bấy giờ cũng có biết cái gì đâu. Đến lúc mà cái năm, tôi nhớ mãi cái năm đấy là chả nhớ năm nào nhưng ông ấy đưa xuống dưới Cổ Tiết đấy, ông rủ mình đi xem, xem chùa Cổ Tiết, thế đi xem thì cái ông đấy gọi là ông sư Kỷ.
Xem cái gì ở Cổ Tiết ạ?
Chùa, chùa Cổ Tiết.
Chùa ạ?
Chùa, chùa thờ Phật đây này, chùa Cổ Tiết, thế ông bảo xuống xem chùa Cổ Tiết. Thế thì các ông xuống xem thì tôi cũng chỉ vào xem chùa, xem Phật thôi, nhưng mà đến mãi sau này mới nghĩ ra là cái ông sư Kỷ đấy là ông ấy đội lốt sư, ông làm cách, ông ấy làm cán bộ cách mạng, ông chui vào chùa ông cúng chùa để ông ấy hoạt động, thế thì ông đưa mình xuống để cho ông ấy xem mặt, để ông nhìn mặt, thế để rồi sau ông theo dõi ông kết nạp. Thế mãi sau này mới biết chứ lúc bấy giờ có biết cái gì.
Cái năm 46 mà bác làm tham vào Ủy ban đấy thì Ủy ban mình có thường xuyên họp không ạ?
Ngày nào cũng họp, ngày nào cũng, coi như thường trực như bây giờ.
Có ba người đấy?
Có ba người thôi.
Ngày nào cũng họp?
Ờ, ngày nào cũng thường trực ở đấy họp. Chứ cũng có họp bao nhiêu, có họp cái gì đâu. Cũng có họp nhưng mà họp qua loa thôi. Thí dụ họp các ông ấy các ông ở trên ông ấy bảo thế nào đấy thì ông về ông lại phổ biến gì.
Thế những cái cuộc họp đấy mình bàn vấn đề gì là nhiều nhất?
Lúc bấy giờ đấy, năm 45 đấy là lúc bấy giờ là cải thiện dân sinh, chống giặc đói, chống giặc dốt, thế thôi chứ chống giặc ngoại xâm thì lúc bấy giờ thằng Pháp nó còn ở đâu ấy, sau nó đã về đến đây đâu, lúc đấy sao mà biết.
Thế người dân có được tham gia các buổi họp đấy không ạ?
Dân có gì mà họp, có họp đâu, ít khi họp, đấy, ít khi họp.
Bác bảo họp rất nhiều cơ mà?
Họp là họp nhiều nhưng mà họp ở đâu đấy chứ, tôi người ta bảo đi họp mãi trong Tứ Mỹ kia kìa, đi họp ở mãi dưới Cổ Tiết kia chứ còn ở xã đây thì họp ít.
Thế cái Ủy ban của bác tham gia đấy họp ít à?
Họp ít thôi, họp dân là họp ít thôi.
Nhưng mà các bác thì họp nhiều?
Bọn tôi thì các ông ấy bảo đi họp đâu thì đi đấy chứ họp đâu. Mà họp bao nhiêu, có khi chỉ có nửa ngày rồi lại về chứ.
Thế sao Ủy ban mà lại chỉ có ba người nhỉ?
Lúc bấy giờ tất cả mọi thứ ở đâu tôi không biết nhưng ở đây chỉ có mỗi ba người, xã đây này, ở Nam Cường, Thanh Uyên, Gia Áo chỉ có mỗi ba người, gọi là Ủy ban lâm thời mà lại, có mỗi ba người thôi.
Thế sau này khi Ủy ban Hành chính Kháng chiến thì có đông người không ạ?
Lúc bấy giờ là đông, lúc bấy giờ đến chín người. Ủy ban Hành chính Kháng chiến là có  chín người. Trước là có bảy người, sau là lên chín người, thế thôi.
Thế gồm những ban bệ gì ạ?
Hả?
Gồm những ban bệ gì ạ?
Gồm có Chủ tịch này, Phó Chủ tịch này, Thư ký này, Thủ quỹ này, thế rồi thì Ủy viên phụ trách Tư pháp, ờ Ủy viên phụ trách Quân sự, Ủy viên phụ trách Mặt trận, đấy có nó thế.
Thế lúc đấy bác làm bên Thư ký?
Làm bên Thư ký.
Và làm thủ quỹ?
Làm thủ quỹ vừa lại làm thư ký, rồi thì mãi cho đến năm, năm, cuối năm 51 có sắc lệnh giảm tô đấy thì cái ông Củ ông ấy làm Chủ tịch, thế nhưng ông ấy có, nhà ông ấy có mà lại, ông giấu sắc lệnh giảm tô. Thế thì lúc bấy giờ tôi ở trên Phòng Thuế vụ tôi ở trên chỗ Cầu Bún trên kia kìa, thế thì là ông ấy mới gọi về. Thế ông gọi về thì đang chiều tôi về thì trụ sở ở nhà ông Chính Khánh đây này, thế ông Quốc Minh là Bí thư Đảng ủy lúc bấy giờ, thế tôi mới báo cáo với đồng chí đấy là tôi nhận được công văn của huyện về thì có việc gì anh bảo. Thế ông ấy bảo công văn đâu, đây là cái thư mời đồng chí về để bàn công việc.
Cái lúc bác làm Thư ký Ủy ban đấy thì những cái chỉ thị từ Trung ương về mình có nhận được không?
Có chứ, thì có nhưng mà chỉ phần lớn chỉ được nghe thôi, chỉ được nghe thôi chứ còn bấy giờ bảo ông giao cho đây để mà tích lũy vào hồ sơ là ít, ít có, tôi nhớ là lúc bấy giờ là như vậy.
Thế bác có nhìn thấy một cái cụ thể nào không?
Có nhiều chứ, có nhiều nhưng mà chỉ có đọc, ông ấy đọc hoặc là mình đọc, đọc xong lại trả cho ông ấy.
Từ Trung ương về đấy?
Từ Trung ương về. Cái ông gọi là gì đấy, ông Quốc Thường, Khu ủy Việt Bắc.
Quốc gì ạ?
Ông Quốc Thường.
Quốc Thường à?
Tên lúc bấy giờ nó như thế còn bây giờ chả biết là cái gì, gọi là ông Quốc Thường.
Thế lúc đấy mình nhận chỉ thị của Trung ương là mình nhận bằng cách nào?
Ông ấy đọc cho nghe, thế rồi mà...
Ai đưa về đây ạ?
Cái ông đấy đưa về, cái ông, ông...
Quốc Thường đấy ạ?
Phần lớn, phần lớn là cái ông Quốc Thường ông đưa về.
Ông ấy là ở trên tỉnh ạ?
Ờ trên tỉnh trên Khu thì cũng chả biết, gọi là Khu, gọi là Khu ủy, thế rồi chắc ông ấy về ông phụ trách cái tỉnh này, chắc thế. Thế thì ông ấy mới, thế thì công văn tôi nói với ông thế này, lúc bấy giờ nó bí mật, ông ấy có cái gậy tre dài độ bây nhiêu, thế rồi ông đút vào.
Có cái gì ạ?
Cái gậy tre, gậy người ta chống đây này bằng tre, thế thì nó ở dưới này nó có cái hổng, ống tre nhưng nó có hổng, thế ông mới, cái chỉ thị đấy là ông ấy cuộc vào như điếu thuốc lá của ông ấy, đút vào đấy, ông đút nút ở dưới này, ông đi thì ông cứ chống. Thế đến khi đến thì là  ông ấy tháo cái nút ra ông mới gõ thế này cho nó tọt ra, thế là giở ra đọc, đọc xong là ông ấy lại có những cái, có cái trường hợp là ông ấy cho ghi, có trường hợp là ông bảo là ghi nhớ mà đọc.
Cái chỉ thị lúc đấy là người ta thường thường người ta chỉ thị mình cái gì?
Chỉ thị nó, nó, lúc bấy giờ mà nói thì nó vẫn là những cái chỉ thị bí mật không biết, nghĩa là chống Pháp rồi thì là củng cố chính quyền các mặt thì đến đây chứ, bây giờ cũng chả nhớ được cái chỉ thị đấy, nhưng mà đấy, thế đọc xong có những cái ông ấy cho ghi vào sách của mình, có những cái ông ấy không cho ghi thì ông ấy bảo nhớ mà làm đi, nhớ được đến đâu hay đến đấy chứ có ghi đâu, sợ lộ.
Thế khi bác làm việc thế thì Ủy ban mình có những thiết bị văn phòng như là máy chữ hoặc là cái gì đấy không?
Có cái gì, bàn ghế thì mượn nhà dân. Trụ sở cũng nhờ nhà dân, thế còn hồ sơ đấy có cái cặp ba dây, cái cặp bìa, bìa nó dày dày đấy, có cái dây đây với cái dây đây, thế buộc vào thế đi đến đâu cặp đến đấy, thế thôi chứ có sổ sách gì đâu chỉ có vậy, có văn phòng trụ sở gì đâu. Mà bản thân mình nó cũng vậy, chỉ có mỗi cái túi như thế, thế thôi.
Lúc đấy có đài để nghe không ạ?
Làm gì có đài, chả có đài có đủng cái gì, lúc bấy giờ đã có cái gì đâu, chả có đài có đủng gì. Mãi sau này đến đâu mấy năm sau đấy thì mới có những cái người ta cứ bảo cái ga len gì đấy thì để vào tai đây này, thế anh này nghe xong thì anh khác lại nghe nó ó a ó e trong đấy chứ có gì.
Nhưng nghe từ đâu ra ạ?
Cái đài, chẳng hạn như bây giờ đấy thì người ta bảo đây là cái đài ấy đây.
Tức là cũng có đài chứ gì?
Cái đài nhưng mà cái đài nó đâu người ta cứ người ta làm thôi, có thấy có đài đâu. Nó có một cái ống nghe thế này này, thế thì nó có những cái dây bằng cái sợi chỉ đấy, dây đồng bằng chỉ, thế thì, thế thì nghe cứ ó a ó e chứ có nghe được ra cái gì đâu.
Mình nói chuyện với nhau à?
Người ta nói thì mình nghe, mình nói thì người ta nghe, nhưng mà có được nghe ra cái gì đâu, đấy nó thế.
Lúc đấy có báo để đọc không ạ?
Làm gì có báo, chả có báo.
Không hề có ạ?
Lúc bấy giờ chả có cái gì cả, hay là có các ông ấy, những cái ông phụ trách ông ấy giữ nhưng mình chả biết.
Tức là bác không được đọc báo?
Chả có gì mà xem, đấy.
Thế cái thông tin về cái việc thành lập Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ấy, năm 45 ở Hà Nội ấy, bác có nghe được cái thông tin đấy không?
Cái lúc bấy giờ thì chỉ biết thế thôi, nghe tin, nghe nói là chính là Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ở vườn hoa Ba Đình, thế thôi nhưng mà chính ở xã đây có biết cái gì đâu, chỉ có nghe những cái ông cán bộ ông ấy nói, thế thôi chứ, lúc cán bộ cấp trên về ông ấy nói chứ còn có biết cái gì. Lúc bấy giờ có đài có điện cái gì đâu mà biết.
Thế cái Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến năm 46, tháng 12 năm 46 thì bác có biết cái chuyện đấy không? Có nghe được không?
Thì chỉ có nghe là lúc bấy giờ đấy là Việt Nam độc, Bác Hồ Tuyên ngôn Độc lập đấy là người Việt Nam đấy là có quyền hưởng tự do, độc lập, thế, đấu tranh để bảo vệ cái quyền độc lập, thế, đấy là, là...
Không, cháu đang muốn hỏi về cái sự kiện Toàn quốc kháng chiến đấy, tháng 12 năm 46 đấy, như bác có được nghe gì không?
Chỉ biết lúc bấy giờ là hôm đấy tôi nói thực thế này.
Lúc đấy bác đã làm ở Ủy ban rồi?
Gọi là Ủy ban nhưng lúc bấy giờ các ông ấy bảo làm cái gì thì làm cái đấy chứ có biết cái gì, chả biết cái gì, mãi sau này học dần dần, mãi cho đến khi mà cái tháng 2 năm 46 đấy, không biết là tháng 2, tháng 2 năm 45, tháng, tháng 10 hay tháng 12 năm 45 thì ông cho đi học cái lớp sơ giải.
Sơ giải ạ?
Sơ giải tức là tìm hiểu chủ nghĩa cộng sản, đi mấy ngày, thì lúc bấy giờ mới học về mới biết chứ còn...
Cái lớp đấy là mở ở đâu ạ?
Mở ở Cổ Tiết, nó mở ở Cổ Tiết.
Có nhiều người học cái lớp đấy không ạ?
Có ít thôi, các xã trong huyện nhưng mà chỉ khoảng độ mười người.
Mười người ạ?
Độ khoảng đấy, mười, hơn mười người thế thôi. Thế là mỗi một xã có một anh, thế thì, à có xã thì chưa có.
Bác được cử đi học cái lớp đấy?
Đi học cái lớp đấy.
Thế năm 45 à?
Năm bốn, bốn, 46.
46 ạ?
46.
Ai dạy cái lớp đấy ạ?
Cái ông đấy, không biết bấy giờ ông là gì quên mất, ông Mâu, không biết là ông Mâu, ông Thâu.
Ông ấy ở trên tỉnh, trên huyện về dạy à?
Trên tỉnh hay trên huyện ông ở đâu chả biết, mà biết là ở trên, gọi là ở trên tỉnh về, thế thì ông ấy giảng, ông giảng về cái, cái...
Người ta giảng mình, dạy mình những vấn đề gì ạ?
Người ta nói là tìm hiểu chủ nghĩa cộng sản, lúc bấy giờ ông ấy giảng thì ông ấy nói nó xa lắm. Ông giảng từ cái nghèo rồi cái khổ rồi đến, đến là giai cấp lúc bấy giờ đấy, thế rồi lên đến tư sản rồi đến rồi thì tập tích tập trung rồi tiêu điều bột phát rồi thì là thế giới đại đồng, tam vô nhị các rồi ông mới, ông giảng mãi như thế.
Lúc đấy bác học bác có hiểu không?
Lúc bấy giờ thì học thì hiểu, học thì hiểu nhưng mà hiểu lúc bấy giờ nhưng mà hiểu lúc bấy giờ người ta nói như thế thôi, nghĩa là tam vô nhị các nghĩa là không có, không có chính quyền, không có giai cấp, thế, thế đấy là những, nhưng mà đến, đến bây giờ mà nói thì vào chí chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, thế, lúc bấy giờ nó như thế còn có biết cái gì.
Bác có nghe về cuộc tấn công của Pháp ở Hải Phòng và Lạng Sơn năm 46 không?
Không, không.
Thế cái năm 46 khi Toàn quốc kháng chiến đấy thì Ủy ban mình có nhận được những cái chỉ thị gì của Trung ương không?
Có khi là có đấy nhưng mà bây giờ cũng không nhớ được, không, không nhớ.
Bác làm thư ký mà?
Làm thư ký nhưng mà phần lớn lúc bấy giờ đấy là văn phòng đấy là Chủ tịch ông ấy giữ, mình chỉ là ghi chép việc biên bản rồi thì ghi chép những cái này cái nọ thôi, còn thì chỉ thị vào là ông ấy, ông ấy giữ. Mà lúc bấy giờ những chỉ thị đấy phần lớn là ông Lĩnh ông ấy giữ, đấy, phần lớn là ông Lĩnh ông ấy giữ, những chỉ thị mật là ông Lĩnh ông ấy giữ.
Cái thời trước Cách mạng tháng Tám thì cảnh sát với thuế quan ở mình hoạt động như thế nào ạ?
Năm 46 á?
Trước Cách mạng tháng Tám?
À, trước Cách mạng tháng Tám, là cái gì?
Cảnh sát với thuế quan đấy?
Cảnh sát thuế quan của mình á?
Thời Pháp thuộc ấy?
Thời Pháp thuộc á, úi trời nó nhe nhe ra đấy thì...
Ở xã mình đây này?
Xã mình á, xã tôi thì không có, nó có ít, nhỏ thôi, thì nó lúc bấy giờ đấy thì các ông cũng được, các ông được nghe hay sao đấy, cái ông lý trưởng, gọi là ông lý trưởng bá hộ đấy thì chỉ nhớ mãi lúc bấy giờ gọi là cái thanh niên, thanh niên, bấy giờ gọi là Thanh niên phản đế, gọi là cái Thanh niên phản đế thì các ông nghĩa là không đi phu phen cho Pháp, không đóng thuế cho Pháp, cho Nhật, đấy, thế thôi. Thế thì ở đây đấy thì có một lần, à có một năm đấy, cái năm đấy là năm bốn mươi, 43 hay 44 đấy thì Nhật nó lên nó bắt phá đay, bắt phát ngô, phát ngô đi để trồng đay thì cái ông Phu này làm lý trưởng thì cũng phải làm, cũng, cũng phải phát, thế thì đấy là nó như thế. Chứ còn ở đây gọi là cái, gọi là như cái giai cấp chánh phó lý, lý phó trưởng đấy mà nó đàn áp nhân dân thì không có.
Ở mình những cái hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng có không ạ?
Hả?
Cái hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng ở mình có không ạ?
Có, có nhưng mà phần lớn là đi theo, phần lớn là đi theo thôi.
Ai cầm đầu cái tổ chức đấy ạ?
Cầm đầu tổ chức đấy thì ở gần đây đấy là lúc bấy giờ cái xã chính quyền đây đấy là cái ông Hân, người ở dưới Tự Cường. Thế rồi mà nói thực đấy, đến mãi sau này thì mới vỡ ra là cái tụi đánh bạc, cái tụi chơi bời đấy thì mới tụ tập nhau là nghe cái tin là Vũ Hồng Khanh nó, nó tổ chức cái Quốc dân đảng, chứ thực tế có cái gì đâu. Thế ở đây đấy thì trong cái lúc bấy giờ  chỗ đây cũng có nhiều người đi. Có ông, ở trên Thanh Uyên thì có ông Cổ Nhĩ, Gia Áo có ông Cổ Nhĩ, Thanh Uyên thì có ông Lý Đàm, ông Tùng Quế. Thế, thế ở Nam Cường thì có ông Phú Kiệm, anh Hùng Sáng, thế ở, bấy giờ nói một số ông thôi còn thì đi theo thì cũng nhiều, khoảng độ, gọi là nhiều nhưng cũng chỉ khoảng độ mươi lăm người.
Tức là trên cái chiến khu rừng Mủi đấy à?
Chiến khu rừng Mủi thì có cái gì đâu, tôi chiến khu rừng Mủi thì tôi rõ, cái năm đấy là năm 46 thì tôi về, tôi đi trình sổ hộ lại đây này, mỗi tháng mỗi trình sổ một lần. Thế trình hộ lại thì đi ra đến chỗ cái ngã ba ngã tư đây này tôi gặp các ông ấy đi tuần, đi tuần nhênh nhang đấy nhưng mà đi tuần cũng có cái gì đâu, mỗi anh thì có cái, anh thì có cái gậy, anh thì có cái mác, anh thì có cái rựa chứ có cái gì đâu, thế thì mười hai người. Thế tôi ra đến đấy thì ông hỏi tôi, tôi cứ ông ấy gọi là ông Phú Kiệm người anh em trong nhà. Thế ông ấy hỏi tôi bảo chú đi đâu đấy, bảo em đi trình sổ, đi trình sổ. Thế bảo chú đi bao giờ về, thế tôi bảo đến trưa là về. Thế ông bảo chú đi đi, đi không được nói cái gì hết. Thế lúc bấy giờ thì nó cũng nong nóng cái thì bảo đi công khai đàng hoàng như thế này lại bảo đi bí mật thì chưa ai nói cái gì. Thế tôi mới bảo việc các bác các bác cứ làm, thế thì nói hay không nói thì biết thế nào bây giờ các bác đi đường hoàng thế này, có bí mật có giấu giếm gì đâu mà phải, mà phải kín anh.
Người ta có dụ dỗ mình vào tổ chức người ta không ạ?
Hả?
Người ta có dụ dỗ mình vào tổ chức của người ta không ạ?
Không, các ông không có bảo tôi thế nào cả, vì ông biết tôi là thư ký Ủy ban mà, cho nên nó, ông bắt thì ông bắt, không bắt thì thôi.
Cháu nghe thấy là ở mình tổ chức đánh những trận đánh ở chiến khu rừng Mủi để càn quét Quốc dân đảng cơ mà?
Thế này nhá, thế tôi mới nói với anh nhá. Thế lúc bấy giờ tôi đi về huyện, tôi đi về huyện thì tôi ghê đi Tự Cường, vì thằng, cái tụi thằng Hân nó bắt nó gặp, sang huyện tôi mới sang đò ở đây này, sang đò ở bên ấy.
Tức là Việt Nam Quốc dân đảng có bắt giết cán bộ Việt Minh?
Vâng, nó là nó thế nhưng thực tế nó cũng chưa bắt ai, nhưng mà đề phòng nó bắt, tối là chúng tôi cứ phải, tôi làm thư ký Ủy ban nhưng mà tối là cứ phải kê cái bàn nằm, thế cái nhà cũ kia, nghe chó cắn là chạy ra, thế chạy ra. Thế đến hôm ấy nó bảo cái thì tôi mới đi ra, không dám đi đường 11 nữa, tôi mới đi sang Lâm Thao, sang Lâm Thao thì đi về bến, đi về bến đò Kinh Kệ, thì sang xã Thanh Uyên thì mới sang Lâm Thao, à sang Tam Nông được. Thế thì sang Tam Nông thì tôi vào tôi mới báo cáo, báo cáo sổ nhưng mà sau này thì các ông ấy mới gọi sang vì bấy giờ có ông Hòe, em tôi này với ông Gia với ông Rạng ở cái đồn quân vụ ở dưới, thế thì các ông ấy gọi sang thì cái ông, tôi nhớ mãi là cái ông Bôn, đại đội ở đấy, ông mới hỏi. Thế ông hỏi tôi là cái, cái chiến khu của, của Quốc dân đảng ở rừng Mủi thế nào, thế thì tôi bảo úi trời, chả biết nó ở đâu thì tôi không biết, nhưng ở đấy nó có cái gì đâu, có mỗi một cái hòn đá thì to to đấy nhưng mà người ta độ cái lều để giữ lúa, nó độ lên đấy, thế thôi chứ có cái gì đâu, thế nhưng mà...
Thế mà gọi là chiến khu?
Nó gọi là chiến khu chứ chiến khu có ai đâu, có người đâu. Thế lúc tôi vào tôi mới nói thì ông ấy hỏi tôi thì tôi bảo là nó ở đâu thì tôi không biết.
Thế sau mình có bắt mấy ông đấy không ạ?
Sau này mãi lúc, tôi nói đã, đến lúc mà tôi báo cáo, tôi nói xong rồi thì tôi về, tôi về thì cái ông Bôn đấy ông không cho về, ông bảo, anh bảo bây giờ anh về nó bắt ngay, mà nó bắt là nó giết ngay. Thế thì ông mới bảo tôi là thế thì ông có quen ai Lâm Thao không thì tôi bảo quen ở Lâm Thao nói cái anh Kiệm người Kinh Kệ, công an, à của quân độị, của bộ đội lúc bấy giờ nó đưa về. Thế về nhà ông Lý Đỗ ở Lâm Thao, ở đấy mười ba ngày.
Thế Việt Nam Quốc dân đảng đấy có được trang bị vũ khí gì không ạ?
Ở đâu thì không biết nhưng ở đây chả có cái gì, ở đây không có một cái gì.
Sao mình lại gọi họ là Việt Nam Quốc dân đảng?
Tên của nó như thế, tên của nó gọi là cái, cái tổ chức, cái tụi của nó là Việt Nam Quốc dân đảng, thế nhưng mà thực tế nó có cái gì đâu. Tôi không, tôi nói thật cho đến bây giờ mà nói, trong cái quá trình đấy tôi nom thấy chúng nó không có một cái khẩu súng nào đâu. Có một lần thì nó đốt một cái pháo, bỏ vào cái thùng sắt tây ở đấy cũng gần đây, thế thì nó bảo là súng nổ, súng có súng lục, mãi sau này mới vỡ ra nó đốt pháo nó bỏ trong thùng sắt tây nó dọa dân thôi chứ có súng đâu, chả có khẩu súng nào.
Không có súng?
Chả có khẩu súng nào, chả có một cái gì, thế. Thế đấy là, thế đến hôm 13, tôi nhớ mãi là hôm 13, à 23 tháng 2, à 22 tháng 2.
Năm bao nhiêu ạ?
Cái năm 46, thế thì ở cái, cái đại đội ở Thanh Sơn đấy, của bộ đội mình đấy, gọi là ông Đặng Trần Lý ông ấy là, là đội trưởng, thế gọi là đại đội gì thì không biết, nhưng mà đánh, thế đánh lúc bấy giờ tôi nằm ở bên Lâm Thao đấy, nằm ở bên Lâm Thao không có ở nhà, nằm ở cái bốt gác của lính cơ ngày trước đấy, thế thì nó đánh bên này, thế đến thua nó đi thì là, à thế tôi xuống, xuống thì ông mới hỏi tôi thế bây giờ nếu mà đánh nó thì đánh như thế nào. Bảo tôi có biết quân sự là cái gì đâu, thế thì nhưng mà thôi, tôi bảo nhưng mà ở địa phương tôi đấy thì tôi thấy là nếu có ba con đường, một con đường đi từ Cẩm Khê, lên ngã tư thì đi Cẩm Khê, một con đường đi Ngọc Tháp, thế ở bên kia thì là, bên dưới Hưng Hóa đấy là ở dưới đấy một con đường đi, đi Ngọc Tháp đi sang bên kia, thế tôi bảo là nếu ấy thì các ông cho, lúc bấy giờ gọi một, không biết đại đội đại đủng gì đâu, cho một, một đoàn quân đấy là, một đạo quân đấy là đi lên giữ ở chỗ cái bến đò Ngọc Tháp, bên kia đấy.
Thế đến bao giờ thì mình dẹp được cái chiến khu rừng Mủi đấy?
Nhớ là 22, 22 tháng 2 năm 46 thì mình đuổi, thế đuổi đi thì bắn súng thì nó chạy chứ nó có súng đâu mà nó bắn lại, thế chạy tan đi hết. Thế đến 23, 24 thì ở bên này này, các ông ấy mới sang ông mới đón tôi với ông, ông Lĩnh về, thế.
Trước đấy mình cũng sợ nhỉ?
Không đi giữa ban ngày, mà tôi là vì anh em nên nó nể nó không bắt chứ không thì là nó cứ nhìn thấy nó bắt.
Bác có tham gia bên tự vệ cái năm đấy không?
Không, năm 46 là tôi làm Ủy ban, Ủy ban lâm thời.
Thế việc mà thành lập những cái đội Cứu quốc hay là tự vệ, bác có biết không?
Tự vệ chính lúc bấy giờ tôi làm Ủy ban rồi tôi không, không tham gia cái đấy nữa. Đã Ủy viên Ủy ban rồi thì coi như công tác hành chính thôi. Chứ còn bên quân sự, bên đấy là do các ông ấy tổ chức ở đây các ông ấy làm.
Thế bác phụ trách về...?
Tôi chỉ phụ trách về hành chính thôi.
Việc hành chính của bác lúc đấy là làm cái gì?
Đấy, làm những cái việc như thế, sinh tử giá thú rồi thì công việc của địa phương rồi thì là tranh chấp cái này cái nọ rồi thì là...
À thế Ủy ban của mình có giải quyết những vấn đề đấy, như bác vừa nói tranh chấp, khiếu kiện các thứ không? Liên quan đến pháp luật ấy?
Có, có vấn đề tranh chấp, lúc bấy giờ thì nhiều. Như anh em tranh nhau cây nhãn, tranh nhau bờ rào bờ dậu hoặc là ruộng nương gì đấy thì nhiều. Thế nhưng mà giải quyết vấn đề dân sự, phần lớn là giải quyết vấn đề dân sự và hòa giải, thế thôi chứ xử là rất ít. Mà xử lúc bấy giờ xã có quyền xử đâu, không, nếu mà giải quyết không xong thì đưa lên huyện, rồi huyện nó mới xử, thế thôi chứ. Nhưng mà cũng ít thôi, nó cũng chả có gì.
Thế những năm kháng chiến đấy thì Ủy ban mình có tham gia trong cái việc chia gạo, muối hoặc là vải hoặc các thứ đồ dùng cho dân chúng không?
Cái năm, à, đấy là trước mà phân phối.
Trong thời kháng chiến chống Pháp đấy?
Trong thời gian chống Pháp đấy thì mình nhiều, thì ví dụ ở đây thì như ở trên người ta cho về thì là chẳng hạn như là gạo cứu đói hay là bột mì, nói chung là cứu đói, thế rồi thì muối mung là phân phát cho dân. Thì phân phát thì có cái ông Ủy viên đấy người ta về vấn, phụ trách về vấn đề dân vận đấy thì ông đấy phát. Nhưng mà phát đây thì vẫn dưới sự chỉ đạo của Ủy ban, phát cho nơi nào bao nhiêu, nơi nào, căn cứ vào tình hình thực tế mà phát.
Thế cái thời gian bác làm  ở Ủy ban đấy thì bác có đi học, được đi học những cái lớp huấn luyện của cấp trên tổ chức không ạ?
Nếu mà đi, nếu mà làm đấy thì mới, đầu tiên là học một cái lớp ở Cổ Tiết gọi là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hành chính sự nghiệp, thế thì có đâu chả được một tháng đâu, có hai mươi mấy ngày, học ở chỗ Cổ Tiết đây này, ở chùa Cổ Tiết, à ở chỗ cái đình Cổ Tiết bây giờ đấy. Thế giữa cái hôm đấy học đấy là nó gọi là, tên của các ông ấy gọi là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hành chính sự nghiệp, đấy, thế thôi.
Thế bác đi học mấy lần?
Đấy là, đấy là cái năm đấy, mãi sau này thì đến khi mà tôi, đến năm bốn, à không đến năm 55, à đến năm bốn mươi, à 50 chứ thì đi học một lớp về vấn đề hội thẩm Tòa án nhân dân huyện, thì học ở trên chỗ cái gì ở trên Tuyên Quang, 40, 41, 42 ngày, đấy, thế xong rồi thì về, về lúc bấy giờ về dưới đây, chứ nếu như, tổ chức lúc bấy giờ chỉ phải đi có một năm thôi, thế xong lại về, về thì xã lúc bấy giờ lại làm ở...
Cái vùng mình đây gọi là vùng gì bác nhỉ? Vùng tạm chiếm hay vùng tự do hay vùng du kích?
Đây được không được vùng tự do mà nó cũng không vùng tạm chiếm. Những cái năm mà nó, nó hoạt động nó càn quét đấy, có những cái năm, tháng 9 năm 52 đấy tôi nhớ là ở cái thôn đây này là nó càn quét đi quét lại bốn lần. Nó cứ ở dưới chỗ ngã tư Cổ Tiết đấy, thế với ở trong Lộc Vừng đấy, thế Lộc Vừng ở chỗ Xuân Quang đây này.
Chợ Vừng ạ?
Lộc, Lộc, tên của nó gọi là Lộc Vừng, nó đóng cái bốt ở đấy, thế, với ở chỗ ngã tư này, thế cứ ở ngã tư nó đi lên thì nó về nó mới ấy, thì ở Lộc Vừng nó, nó lại đi lên Sơn Tây.
Nó có đóng quân ở tại xã mình đây không ạ?
Nó không ở, mãi đến cái năm 52 đấy, cuối năm 52 thì nó đóng ở, cái lúc ở đây nó đóng nhiều chỗ, nhưng nó cũng chỉ ở vài ba ngày thôi, vài ba ngày thôi, nó ở chỗ vườn cây đây này, chỗ cách nhà tôi đây này bên dưới trụ sở Ủy ban một tí là một bốt, một trạm ở đó, ngoài cổng chùa Thanh Uyên đây này.
Khi nó càn lên thì tự vệ với bộ đội địa phương mình có chống trả không ạ?
Chống thì ít thôi, phần lớn là rút về khu nhiều. Phòng chống, phòng, chống, tránh, đánh, đấy, khẩu hiệu như thế, phòng này, chống này, tránh này, đánh này, thế thì có điều kiện nào thì làm điều kiện đấy, có điều kiện ấy. Thế thì đến cái năm 52 đấy thì tôi làm Chủ tịch thì lúc bấy giờ nó càn quét, nó, nó ra có nhiều, có ngày nó lên đến bốn lần, đi lại đây bốn lần, thế nó đốt mất bao nhiêu cái nhà dân.
Tự vệ địa phương mình có được trang bị vũ khí không ạ?
Chưa thấy có cái gì đâu, chả có cái gì, chả có một khẩu súng nào, có, chỉ có mấy cái quả mìn thế mấy quả lựu đạn thôi chứ có súng đâu.
Có được huấn luyện về quân sự không ạ?
Huấn luyện về quân sự thì xã đội ông huấn luyện thì huấn luyện lúc bấy giờ là cũng huấn luyện những cái vấn đề lăn lê bò toài, ném lựu đạn thôi chứ súng, có súng đâu mà bắn.
Thế cái đội tự vệ đấy thì ai nuôi họ ăn ạ?
Hả?
Ai nuôi cái đội tự vệ đấy về sinh hoạt ăn uống ạ?
Lúc bấy giờ có cái gì đâu, lúc bấy giờ ăn cơm ở nhà chứ có cái gì đâu mà ăn. Mãi cho đến cái năm, tôi nhớ mãi năm 51, năm 50, năm 50 thì lúc bấy giờ mới, cũng là có cái chủ trương ở trên, chúng tôi mới lấy một cái số ruộng vào khoảng độ ba mẫu, gọi là ruộng của phụ lão ngày trước, ruộng quan hồ.
Để nuôi cái đội tự vệ đấy?
Để mà cấy để mà lấy thóc cho nuôi, nuôi du kích, du kích ăn. Thế mà thì lúc bấy giờ thì nói thực như thế này này, lúc bấy giờ nó nghiêm chỉnh, đấy lúa cấy vào đấy để  về thì đóng một cái hòm, đóng cái hòm hết khoảng độ mười thúng, thế thì là giao cho một cái anh phụ trách, thế hễ mà cán bộ của trên đấy về thì anh nấu cơm cho, cho các anh ấy ăn. Chứ thực tế  mà nói là có cơm, có cái gì mà ăn đâu.
À như bác đi làm cái thời đấy là có lương không?
Lương đâu, lương, làm ở xã này thì có cái gì mà lương, cơm ở nhà rồi vác ngà voi mà đi, nhưng mà nhà thì lại nhà nghèo. Chỉ ăn, nói đây không phải là kể khổ, ăn vài miếng sắn thôi chứ làm gì mà có cơm.
Thế bà lại chu cấp cho ạ?
Thì vợ chồng ở chung với nhau thì cứ vợ thế nào thì ăn thế, chồng ăn thế nào thì ăn thế, có cái gì mà khác, thế, thế thôi.
Đến năm nào thì bác mới được lương?
Mãi cho đến, đến khi thoát ly mới có lương chứ.
Đấy là năm bao nhiêu ạ?
Năm là năm 54.
Lúc đấy mới được lương?
Lúc bấy giờ đi, thoát ly mới đi làm cán bộ hợp tác xã mua bán.
Cả thời gian kháng chiến chống Pháp là không có lương?
Ờ thấy có cái gì đâu, chả có cái gì hết, đấy. Cái lúc bấy giờ không có cái gì đâu, thế cứ ăn cơm nhà đi, thế mà tôi nói, lắm lúc nghĩ, bây giờ mà nghĩ như lúc bấy giờ chả nghĩ cái gì.
À thế thời gian kháng chiến chống Pháp đấy thì có cán bộ Trung ương nào về địa phương mình không ạ?
Ui trời, nhiều lắm. Lắm lúc ở đây thành ra có, nó gọi là địa đạo của cái, cái kháng chiến. Đấy nhá, Huyện ủy này, Tỉnh ủy này, các cán bộ đấy. Huyện ủy thì toàn bộ, toàn bộ Huyện ủy lên đây, Ủy ban Hành chính huyện lên đây vì lúc không dám ở, ở dưới kia nữa thì lên đây, thế là Huyện ủy này, Ủy ban Hành chính huyện này. Thế cán bộ Trung ương thì có ông, cả ông Đào Duy Kỳ cũng về huyện.
Đào Duy Kỳ?
Ông Phạm Văn Đồng.
Ông Đào Duy Kỳ cũng về đây ạ?
Ông Đào Duy Kỳ, ông Nguyễn Tráng, thế. Thế còn cán bộ đặc nhiệm thì trước ông.
Các ông ấy về đây lâu không ạ?
Về, ông về dăm bảy hôm ông lại đi, đi dăm bảy hôm ông lại về.
Ở tại thôn mình đây?
Ở, ở chỗ này, dọc, dọc, ở dọc đồng đây này, ở đây thì có nhà ông Hệ, nhà ông Hai bây giờ, ông Hai chết rồi, ở đấy, cứ dọc suốt cho đến, cho đến, đến chỗ nhà ông Chính Khách là đâu cứ dọc suốt, để mà nếu mà động thì lại sang gò, đấy, nó thế.
Thế trong thời gian kháng chiến chống Pháp đấy thì ở xã mình đây có ai làm ở Trung ương không ạ?
Không, chả có ai, chỉ có mỗi ông Lĩnh là ông được theo cái ông Lang Khói, ông Hai Nhiêu, ví dụ các ông ấy về đây bắt liên lạc gì các ông ấy mới ấy thôi chứ chứ còn có ai mà làm Trung ương. Thế nhưng mà chỉ có một cái như thế này, cái năm đấy tôi nhớ, quên mất ngày là khi mà Chính phủ, Bác Hồ với, với Trung ương đấy là dời Hà Nội lên thành lập chiến khu chống Pháp ở Việt Bắc để chống, để chống giặc, thì đi theo đây đến ngã tư đây đi lên Cổ Tiết, ở lại mười bốn ngày.
Bốn ngày ạ?
Mười bốn ngày, khi đấy, thế thì cái xã đây này là được giao trách nhiệm là bảo vệ từ Cổ Tiết, từ ngã tư Cổ Tiết lên cho đến Cầu Tế ở Tứ Mỹ đây vào quãng, trong thời gian Bác cư ngụ ở đây làm việc đấy, bảo vệ, bảo vệ an toàn, nhưng bảo vệ được giao bí mật cho xã.
Thời gian đấy bác có gặp được Bác không?
Lúc bấy giờ đã gặp đâu, không thật lúc bấy giờ chỉ nghe tin là trung, đoàn cán bộ của Trung ương về thôi chứ có ai nói Bác, ai dám, có ai nói, thế nhưng mà trong cái lúc bấy giờ có Bác.
Thế khi nào thì bác thấy Pháp quay trở lại địa phương mình ạ?
Hả?
Khi nào bác thấy chiến tranh lan tới địa phương mình? Tức là Pháp nó quay trở lại đây?
Úi trời, Pháp trở lại thì từ năm, chính thức đấy, quay trở lại đấy là nó cứ ở dưới Hà Nội, ở những nơi đấy là 48, nhưng mà thực lên đây đấy là 50. 50, 51, 52, Pháp nó nhất là 52.
Nó đóng bốt trên đây?
Đấy, mà lúc bấy giờ là tôi, tôi làm Chủ tịch, làm Chủ tịch thì là nó, nó, nhưng mà đến lúc bấy giờ đấy thì khi mà nó càn quét thế thì cái ra lệnh ở trên đấy là ở đây đấy là tản cư. Thế tôi lúc bấy giờ làm Chủ tịch thì mới viết giấy cho đồng bào tản cư, thế chả có đi đến nơi không có giấy má gì thì đến nơi người ta không nhận, ngồi cái gọi là cái chùa, chỗ chùa, gọi là chùa Thông đây này, ở Văn Lương đây này, thế chung quanh là nước, thế tôi mới là ngồi cấp giấy cho đồng bào. Nói bấy giờ xin lỗi cái bút bấy giờ là bút dông, giấy thì giấy dó, thế đến nỗi viết là nó chai cứng cả cái ở đây này, mà lại viết đến hàng trăm, hàng nghìn cái chứ.
Thế mình có tiếp nhận những người tản cư từ Hà Nội hay Hải Phòng lên không ạ?
Có, có một lần thì ở, ở, không biết ở Hà Nội hay ở đâu đấy, lên, nhưng mà cũng ở một cái số, không phải là đồng bào tản cư, cái số chắc là cái loại hữu sản hữu xiếc hay là cái gì đấy, các ông ấy là, các ông ấy đưa lên, gọi là đưa đi thôi, lúc bấy giờ gọi là đưa đi cho nó khuất mắt thằng giặc, chứ các ông ấy cũng không hoạt động được, thì các ông ấy để ở nhà, ở dưới nhà thì sợ nó tề nó tung gì thì sợ nó đi, thì cũng độ vào khoảng hai mươi người, nhưng mà cũng chỉ ở đây vào khoảng độ...
Như nhà bác là có ai ở không?
Không, nhà tôi thì không ở, vì tôi là, là anh thư ký làm việc, cho nên là Ủy ban làm việc cho nên người ta không ở, chỉ ở các cái nhà bên cạnh.
Họ lên ở có lâu không ạ?
Thế bây giờ tôi nghĩ lại có nhẽ cũng chỉ độ khoảng độ mươi ngày, thế xong lại chuyển đi.
Thế mình phải nuôi họ ăn à?
Không, họ ăn cái gì chứ mình không, mình chỉ có giúp họ những, có một thời gian thôi thì mình có cho họ một ít gạo để cho họ ăn.
Ít cái gì ạ?
Gạo, gạo, đấy cho họ ăn, ví dụ thế thôi, chứ nhưng là lúc bấy giờ là họ bán những cái quần áo tốt đấy mà là họ bán, cũng như mình đi ra thôi, hết ăn thì phải bán, thế đấy là như thế. Chứ còn ở đây đấy, cái xóm đây này phần lớn là cán bộ cấp trên, chứ còn những cái loại đấy là đưa vô, cho ở đấy một thời gian xong rồi lại đưa đi, chứ không, không cho đi sâu vào trong này. Trong này thì mình Huyện ủy, Ủy ban và cán bộ của các tỉnh và của, của Trung ương. Lúc tôi nhớ mãi thế này, có một lần ông, khi mà bầu ông Củ làm Chủ tịch Ủy ban hành, Ủy ban xã Bình Dân đấy, tôi chỉ nhớ ông Quốc Thường, ông về ông nói, ông chả mắng gì ông nói, mày với thằng Lĩnh làm gì mà không làm Chủ tịch, mà để cho thằng Củ nó làm.
Ông Củ sau này là bị bắn bác nhỉ?
Làm Ủy ban, ông ấy sau này là địa chủ, địa chủ bị bắn. Đấy, thế nhưng mà bị bắn bây giờ mà nói là bị, cũng là bị oan, oan cái bắn chứ nó nuôi cán bộ về, nó làm Chủ tịch mà lại. Thì cán bộ về lúc bấy giờ có cái gì, có cái mồm không chứ có cái gì, tiền nong đâu, lúa gạo đâu, các ông về thì tiền đâu, thì nó nấu cho ăn.
Tại sao ông ấy lại bị bắn ạ?
Quy địa chủ mà, quy địa chủ, quy địa chủ lúc trước anh làm lý trưởng không, anh làm chánh tổng, em làm lý trưởng. Thế thì nó quy là địa chủ thì nó quy là địa chủ thì lúc bấy giờ thì đội cải cách giảm tô rồi thì cốt cán nó nói thế nào đi đến thế chứ còn ai dám, ai dám thò mồm ra mà nói.
Bộ đội chính quy có đóng ở địa phương mình không bác nhỉ?
Hả?
Bộ đội chính quy có đóng ở đây không?
Không, bộ đội chính quy chỉ có vào hỗ trợ cho một thời gian dăm bảy ngày.
Thế khi người ta ở mình có phải nuôi họ ăn không?
Không, mình chả phải nuôi, người ta có lương thực người ta ăn. Ở đây thì người ta không có về bao nhiêu đâu, gọi là cái, cái trung đoàn 72 nhưng mà có mấy người người ta về thôi, chứ còn người ta ở đâu mình có biết đâu. Thế ở đây về thì người ta cũng phối hợp với ở đây, đánh mấy cái trận, đánh mấy cái trận ở Lộc Vừng, ở này.
Ở đây mình có lập những cái Hội Mẹ chiến sĩ không ạ?
Có, có Hội Mẹ, có lập nhưng mà lúc bấy giờ thì nó cũng có như bây giờ đâu, gọi là cứ, gọi là bà mẹ nuôi quân. Thế, thế thì giúp đỡ bộ đội gọi là vá cái áo, cái quần, thế rồi thì, thế thôi chứ gọi là giúp chứ nhà nghèo, các mẹ cũng nghèo bỏ mẹ ra, có cái gì đâu mà giúp.
Có nuôi thương binh không ạ?
Có nuôi thương binh, đón thương binh về làng thì có nuôi thì ở, ở đây thì có một nhà nuôi thôi, thế còn ở Thanh Uyên là bốn nhà, thế nuôi đến bảy anh thương binh về. Thế nhưng về một thời gian thì cũng có anh bây giờ người ta cũng còn ở đây, lấy vợ lấy con, chẳng hay như ông Nhậm Sửu, lấy vợ lấy con ở đây.
Ông gì ạ?
Ông Nhậm Sửu.
Nhậm Sửu ạ?
Người ở trên Minh Khai này, gần đây, thì lấy vợ lấy con thì ở đây, lấy vợ ở đây thế rồi làm nhà làm cửa ở đây, bây giờ, bây giờ vẫn còn ở đây. Thế còn cái ông Thợi bên Gia Áo thì chết mất rồi.
Thế mình có vận động phụ nữ lấy thương binh không ạ?
Có, đấy, mấy cái ông về đây là cái bà Tân đấy là lấy cái ông, ông, ông...
Thế mình vận động hay là ép buộc?
Mình chẳng vận động nữa bắt buộc được người ta, thế vận động. Thế thì là, lúc bấy giờ nó có những cái khẩu hiệu là, úi trời là Chim khôn ăn trái nhãn lồng, Gái ngoan em quyết lấy chồng thương binh, thế. Ở Gia Áo thì cái chị Quỹ lấy ông Thợi đấy.
Tức là người ta tự nguyện lấy thương binh?
Tự nguyện lấy thương binh.
Nhưng mình vận phải vận động chứ?
Nhưng mình vẫn có sự giới thiệu của mình, thế rồi khi lấy nhau thì mình tổ chức, Ủy ban rồi thì Mặt trận thì tổ chức cưới cung, cưới thì ra tổ chức ở trụ sở hay là ở nhà người ta cũng thế nhưng mà có ăn uống gì đâu.
Thế khi mà toàn quốc kháng chiến đấy thì ở địa phương mình có tổ chức những cái là như kiểu lọ gạo tiết kiệm này, rồi Tuần lễ vàng này?
Úi, ở đây thì có, vàng thì như thế thì được đâu, chả biết được đâu mấy cân đấy, tôi ghi lúc bấy giờ tìm nhưng chưa thấy.
Người ta có hăng hái đóng góp không ạ?
Dân những người nào mà người ta có thì người ta đóng góp, thì tôi nhớ được đâu mấy cân vàng đấy, thế với là được đâu cái tiền Đông Dương đấy là cũng được đâu mấy trăm đồng.
À thế trong cái thời gian kháng chiến đấy thì mình dùng cái loại tiền gì để tiêu ở địa phương mình ạ? Tiền Đông Dương hay tín phiếu hay tiền Bác Hồ?
Lúc đấy là tiền, tiền Bác Hồ, tiền Bác Hồ lúc đấy chỗ đây cũng có tiền Bác Hồ mà, giấy nó cứ mủn mùn thế này, thế, thế thì gọi là, là ngân hàng nhưng mà...
Nhưng vừa rồi bác bảo dùng tiền Đông Dương mà?
Tiền Đông Dương là trước nữa, trước nữa chứ, thời Pháp, sau này thì có tiền Đông Dương đâu nữa, khi Cách mạng tháng Tám thì chả có tiền Đông Dương nữa, toàn tiền của Bác Hồ. Tiền Bác Hồ thì lúc đấy nó có một cái đồng, nó là, nó là, nó không là kẽm, nó là cái gì đấy, nó như là chì, nó như là, là thiếc hay là ấy đấy, chứ không, nó có một cái bông lúa ở trong cái đồng tiền đấy.
Cháu thấy bảo là tiền Sông Lô đúng không? In hình chiến thắng Sông Lô hay cái gì gì đấy?
Không, tiền đấy gọi là tiền cái gì, quên mất, không phải tiền Sông Lô đâu, nhưng vẫn cứ gọi là tiền tài chính của, tài chính Việt Nam, tức là có cái ảnh của Bác Hồ.
Thế trong thời gian kháng chiến đấy thì việc buôn bán những cái đồ dùng như là thóc, lúa, muối, dầu, vải, diêm các thứ thì có bị gián đoạn gì không ạ?
Lúc bấy giờ á, thì khi kháng chiến thành công rồi đấy.
Không, trong cái thời gian kháng chiến ấy?
Trong thời gian kháng chiến thì lúc bấy giờ có tổ chức cái hợp tác, cái, cái tín dụng, nghĩa là dân gửi tiền vào đấy thì nó có mỗi người đấy, ở đây có người địa phương đây là cử nó vào.
Trong cái việc buôn bán những cái đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt ấy?
Thì lúc bấy giờ phần lớn đấy là ở tư nhân, cho mãi đến năm 45, à 65, à 55 thì lúc bấy giờ mới thành lập cái hợp tác xã mua bán, thì mỗi một cửa hàng, à mỗi một xã là có một cái cửa hàng, thế, bán những cái hàng lặt vặt đây.
Nhưng trong cái thời gian kháng chiến đấy thì việc buôn bán có bị gián đoạn gì không ạ?
Không, chỉ có khi mà thành lập cái hợp tác xã mua bán đấy thì cứ hoạt động.
Đó là sau này rồi?
Hoạt động buôn bán cho đến sau này, cho đến khi mà ấy thôi, thế thì cái đấu tranh quản lý thị trường, thế thì tôi này này, lúc bấy giờ tôi...
À thế thanh niên địa phương mình có bị bắt đi lính cho Pháp không ạ?
Ờ cái đi lính cho Pháp thì trước thì có ít thôi, có ít thôi, có bốn, năm người thôi. Ở cái thôn đây là có bốn người, có ông Gia, ông Cơ, ông Rạng, ông Hùng Sáng, thế có bốn, bốn người thôi.
Thế có ai dinh tê vào vùng tề do Pháp kiểm soát không ạ?
Không, chả có. Với trước nữa là có ông Trung Tiêu, đấy là lính Pháp.
Ông gì ạ?
Ông Trung Tiêu, tên, tên bố, tên ông ấy là Tiêu, con là Trung.
Ông dinh tê vào vùng tề ạ?
Không, không, nó bắt đi lính cho Pháp trong cái lúc mà Pháp nó cai trị mình đấy chứ, chứ có vào vùng tề đây, vào vùng tề thì không có, chả có ai.
Thế cái số lượng đảng viên mà trong thời gian kháng chiến đấy khác gì so với giai đoạn mà năm 45, 46 không ạ?
À, cái năm 45, 46 thì ở đây, 45, 46 thì ở đây chưa có đảng viên nào. Mãi đến năm 47 thì mới có vài đồng chí, đồng chí Khiêm, đồng chí Gia, đồng chí Tùng, thế thì ở trong cái chi bộ gọi là chi bộ, ba xã mới có một chi bộ.
Gọi là chi bộ ghép đấy?
Gọi là chi bộ Bắc Cộng Bình.
Bắc gì ạ?
Bắc Sơn, Bắc Sơn tức là tên núi lúc bấy giờ đấy, là xã Bắc Sơn, xã Bình Dân, xã Cộng Hòa, thế gọi thế mới thành lập được một chi bộ.
Gọi là chi bộ gì ạ?
Gọi là chi bộ Bắc Cộng Bình.
Bắc Cộng Bình?
Ừ đấy, tức là ba cái tên đấy cộng lại gọi là chi bộ Bắc Cộng Bình.
Tức là chi bộ ghép?
Chi bộ ghép, đến năm...
Chi bộ đấy có nhiều người không ạ?
Nhiều người hay không thì lúc bấy giờ tôi có biết đâu. Nhưng mà đến lúc mà tách chi bộ đấy ra đấy thì có năm người, ở xã đây có năm người, thì có đồng chí Phu, đồng chí Gia, đồng chí Khiêm, đồng chí Tùng, đồng chí Váng, đấy, có năm người thôi. Thì thế đến lúc mà, đấy là tách từ năm 47 ra, à bốn, ừ 47 ra. Đến năm 48, đầu năm 48 đấy thì tôi được kết nạp thì lúc bấy giờ cũng mới có năm đồng chí đảng viên, thế tôi được kết nạp với đồng chí Nhuận nữa là sáu, là sáu, bảy người.
À cái thời gian sau khi mà giành chính quyền, mình tổ chức Bình dân học vụ đấy thì bác có tham gia không?
Bình dân học vụ thì lúc bấy giờ tôi là Ủy viên Ủy ban, thì lúc bấy giờ ông Giã, ông Giã là bố của ông Được bây giờ này là, là cán bộ Bình dân học vụ. Thế với ở dưới này bấy giờ là cái ông, ông Đáo đấy rồi thì mấy ông đấy, mỗi một xóm một ông, thế thì là cử ra để mà chống cái nạn mù chữ, thế rồi bà con...
Lúc đấy dân đi học có đông không ạ?
Lúc bấy giờ dân đi học thì đông, đông, mà lúc bấy giờ gọi là có biết cái gì đâu, học thì đông nhưng mà lại vừa là dốt, lại vừa là phụ nữ nữa, cho nên học đấy thì học, cái lúc bấy giờ học cũng đã biết chữ, biết đọc, biết viết, nhưng mãi một thời gian kháng chiến đánh đá đó thì thôi, thế thì quên. Cho nên phải tổ chức chợ này này, đố, đánh đố chữ ở chợ, ở đường cái này, thế thì đọc xong thì ông cho về, cho vào chợ, nhưng mà chả đọc được thì cũng phải cho nó vào chứ, chả cho nó vào thì làm thế nào, đấy, nó thế. Thế gọi là cái tổ chức Bình dân học vụ thì nó như thế.
Cái lứa tuổi đi học thường thường là lứa tuổi nào ạ?
Úi trời nhiều, chỉ trừ già thôi. Trung niên, phụ nữ rồi thì thanh niên, nhưng mà cũng không nhiều.
Bác là đã tốt nghiệp cái sơ học yếu lược đấy mà lại không đi dạy à?
Không, lúc bấy giờ tôi làm Ủy viên Ủy ban dạy cái gì, tôi làm việc khác, còn mấy ông đấy làm, tổ chức dạy.
Mấy ông dạy đấy là người địa phương mình hay người nơi khác đến dạy ạ?
Người địa phương mình chứ, chứ làm gì có người ngoài, toàn người địa phương thôi, cử ra làm, là mình phân. Phân công cử ra bảo anh ra làm ở cái huyện này, anh dạy dân, thế. Lúc bấy giờ còn có khẩu hiệu là gì, chống ba thứ giặc, giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, thế, đấy là như thế.
Những cái lớp đấy thì là tổ chức ở đâu ạ?
Ở nhà dân này này, anh nào ấy thì làm ở nhà anh đấy, chẳng hạn như cái ông Đáo này ngày xưa ông tổ chức ở nhà ông ấy, bàn ghế thì có đâu, phản phung chiếu chung gì đấy, thế là ngồi viết thôi chứ có trụ sở đâu.
Một lớp đấy có đông người không ạ?
Cứ khoảng độ một chục người, hai chục người, thế thôi, mấy người.
Tức là già trẻ học chung với nhau hết?
Thế là học chung với nhau. Không, già thì không có, chỉ có những ông thanh niên, phụ nữ, thế thôi mà, thế thôi, chứ già thì không, già thì ai nó học.
Tức là khoảng bao nhiêu tuổi là người ta đi học? Cao nhất là bao nhiêu tuổi?
Cao nhất thì là cũng vào khoảng độ ba, bốn mươi.
Thế năm, sáu mươi là không đi học?
Không, các ông nhiều tuổi không học đâu. Mà cái lúc bấy giờ cái loại năm, sáu mươi cũng không dạy được, các ông đấy người ta có tuổi rồi là một, cái anh dạy là trẻ con, thanh niên đấy thì dạy sao được, không dạy được, thế đấy nó là thế. Thế còn tôi đấy thì tôi thoát ly là 30 năm, nhưng mà phần lớn là ở cái huyện Tam Nông này, chỉ có đi học, học một cái lớp đào tạo cán bộ hành chính sự nghiệp, với học một cái lớp quản lý xí nghiệp.
Thế ngày đấy mình mà họp dân chúng thì mình có loa để nói không?
Loa đâu, nói mồm, cứ lấy cái bìa sách đấy, thế là óp vào, thế là nói thế thôi chứ có loa đâu. Cái bìa sách thế này này, thế là óp vào thế là nói cho nó to ra thế thôi chứ còn...
Thế mình có nhận được những cái tin tức ở trong nước với quốc tế không ạ?
Quốc tế lúc bấy giờ nếu có thì cũng chả đến tay mình, các ông ấy nhận ở đâu chứ mình, các ông ấy phổ biến thế nào thì biết thế thôi chứ có đến tay mình đâu mà mình biết. Thì tôi nói thế này thì anh rõ này, cái ông Quốc Thường Khu ủy Việt Bắc đấy, ông về chỉ thị là ông ấy đút vào trong cái ống, cái ống tre đấy, khi mà ông ấy gọi tôi ông đọc xong thì lại, ông lại cuộn vào ông lại đưa đi nơi khác, thế.
À thế cái năm 46 mà Tổng tuyển cử đấy là ở đây là người dân biết chữ rồi đấy?
Biết chữ nhưng mà biết ít thôi, ít người biết.
Thế Tổng tuyển cử như thế thì, ví dụ như người ta ghi tên các ông đấy ra thì người ta có đọc được không? Có viết được không hay là phải có ban viết giúp ạ?
Phần lớn là viết giúp.
Có ban viết giúp không ạ?
Tôi nhớ bầu Quốc hội cái năm đấy đầu tiên đấy là phần lớn là viết giúp, mà kể cả cán bộ cũng thế, như tôi đấy, ở trên nó giới thiệu về là cái ông này, ông này, có biết mặt mũi ông ấy ở đâu, thế thì cứ thế, đâu các ông hướng dẫn rồi thì bầu thôi, còn có biết cái gì.
Thế người ta có làm thành những câu như là vè để cho mình dễ nhớ không?
Không, chả có, chả có cái gì đâu. Thì tôi nhớ mãi cái năm đầu tiên là cái ông, cái ông người thiểu số đấy, nghe cái họ thì bảo là người thiểu số như cái ông đấy là ông Sầm Văn Ngữ, đấy, là...
Là ông đấy ứng cử Quốc hội?
Ứng cử Quốc hội, nhưng có biết ông ấy là người ở đâu, danh sách các ông ấy đưa về thế thì mình...
Thế địa phương mình đây có ai ứng cử không ạ?
Không, lúc bấy giờ địa phương đây thì chả có ai. Quốc hội mãi tầng lớp ở trên chứ Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh rồi...
Cái lúc mà bầu như thế thì cái phiếu mà bác thấy là nó in hay là viết tay?
Nó in hẳn, lúc bấy giờ nó in, các ông ấy in các ông ấy đưa về. Khẩu hiệu khẩu hiệc các ông ấy cũng đưa về chứ thế rồi dán vào cái phông.
In giấy có đẹp không ạ? Cái phiếu bầu đấy?
Nó cũng như là cái, nó cũng như là cái, cái, cái ấy của ngân hàng bây giờ đấy, thế thôi, coi như nó...
In li tô à?
In, in, chả biết in li tô, đấy cũng quên mất, thì nó vẫn thế này.
Có to không ạ? Cái phiếu bầu ấy?
Nó, nó cũng thế này, bằng một nửa thế này.
Tức là bằng một nửa tờ giấy A4? Cũng to đấy chứ nhỉ, bây giờ cháu thấy cái phiếu bầu nó cũng nhỏ thôi mà?
Lúc bấy giờ thì nó thế, thế thì mới ghi ra ông này, ông này này, thế rồi bao nhiêu tuổi rồi thì làm gì, làm gì đấy rồi thì trước ông làm gì ở đâu đấy thì nó ghi đây, đấy, bầu thế thôi.
Thế người ta có bảo mình là phải bầu cho ông này, ông kia không ạ?
Không, người ta không bảo, nhưng mà cán bộ người ta hướng dẫn bảo ở trên đây có những cái ông này ứng cử. Thế nhưng mà lúc bấy giờ ứng cử tự do có ai, chả có ai hết, chỉ có toàn thấy...
Thế là mình tự bầu chứ người ta không bắt mình phải bầu cho ông này ông kia à?
Không, lúc bấy giờ đã có cái khẩu hiệu là tự do bỏ phiếu, không ai, không ai được, được ép, không ai được ép, thế nhưng mà vấn đề viết hộ, phần lớn, phần lớn là viết hộ.
Bác có trong cái Ban viết giúp đấy không?
Hả?
Bác có trong cái Ban viết giúp đấy không?
Tôi ạ, tôi thì không ở trong cái Ban viết giúp nhưng mà viết cho gia đình, những người anh em con cháu trong gia đình mà đến tuổi bầu đấy thì viết, mà mỗi một nhà cũng chỉ đâu một, hai người đi bầu chứ còn ai, chứ có như bây giờ đâu mà ai cũng đi đâu, đấy, cái lúc bấy giờ nó thế đấy.
Thế cái Quỹ Độc lập ở địa phương mình có không ạ?
Chả có, chả có một cái gì.
Thế quan hệ giữa Ủy ban với Mặt trận Việt Minh như thế nào ạ?
Lúc bấy giờ mà ấy, các ông ấy đi họp đấy, các ông trong cái Việt Minh hay là Mặt trận các ông ấy triệu tập họp đấy thì tất cả các cái ngành là cứ đi họp đấy là phải có ba hào, nó bảo đem đến đấy góp với bát gạo.
Không, cái quan hệ của Ủy ban với Mặt trận Việt Minh ấy?
Ở huyện đấy, thế, ông triệu tập đi họp thì cứ thế, cứ phải có, nghĩa là cứ phải có gạo ăn, chả có gạo ăn thì chả có, thì không họp được.
Thế khi mà mình ký với Pháp cái Hiệp ước sơ bộ mùng 6 tháng 3 năm 46 đấy thì ở địa phương mình có phản ứng gì không ạ?
Không, à có nghe bên ngoài chứ địa phương thì không có. Là như thế là thì chỉ thấy nói là ông Hồ Chí Minh ông nói là Hồ Chí Minh không bán nước, thế thì khi ông ký cái Hiệp định Giơne đấy là một số họ cho là như thế là hòa hoãn, đầu hàng, hàng Pháp.
Thế như lúc đấy thì Việt Nam Quốc dân đảng là người ta có tuyên truyền là Hồ Chí Minh bán nước không?
Không, nó gọi là Quốc dân đảng nhưng nó ở đâu thôi, còn ở bên kia mấy cái anh lâu nhâu đấy, chứ còn ở đây có có đâu, không có. Có nhưng có mấy cái anh lâu nhâu rồi thì đi theo chứ còn có biết cái gì đâu. Mãi cho đến lúc mà các ông ấy hỏi tôi, tôi nhớ mãi là ông, ông Phạm Thuần, Ủy viên Hành chính tỉnh, gọi là Thường vụ Tỉnh ủy, ông ấy về ông hỏi là thế việc chúng nó cái tôn chỉ mục đích của nó, điều lệ của nó có gì không. Thế tôi bảo ở đâu thì tôi không biết nhưng ở đây thì chả có một cái gì cả.
Tức là Việt Nam Quốc dân đảng ở mình không có một cái tôn chỉ, điều lệ gì?
Không, chả thấy có cái gì cả.
Nó cứ tụ tập nhau lại thế thôi?
Tụ tập nhau lại thôi.
Thế sao lại gọi là Việt Nam Quốc dân đảng?
Nó, nó xưng là Việt Nam Quốc dân đảng, thì nó nói thế thôi chứ, chứ ở mình đây thì gọi là cái tụi cu rét.
Cái gì ạ?
Cu rét, cu rét.
Cu rét?
Ờ, đấy.
Cu rét tức là thế nào ạ?
Là ở trên như kiểu tiếng Pháp đấy thì là các ông ấy nói chứ còn thì mình có biết cái gì đâu, thế như ở đây cứ gọi là Quốc dân đảng. Thế bấy giờ nó có phân biệt thế này, Quốc dân đảng khác, Việt Minh khác, vì nó nói nó cũng làm việc này việc nọ, nó cũng na ná như Việt Minh. Thế thì tôi nhớ mãi là cái ông, tụi Quốc dân đảng là cái tụi nó, nó đội lốt Việt Minh để nó hoạt động theo cái chủ trương nghĩa của nó thôi chứ không phải...
Ở địa phương mình có lập những cái xưởng sản xuất những đồ dùng cần thiết cho quân sự và dân sự không ạ?
Chả có, mà nói thực như thế này, có cái gì đâu mà lập, cả làng đấy ăn đong một năm tám tháng đấy thì có cái gì đâu mà lập.
Thế là năm, năm mấy là bác làm bên Tòa án?
Năm 51, thì tức là tôi làm bên Tòa án là từ năm 50, nhưng mà làm có một năm thôi thế thì về, cho đến tận năm, thì tôi lại về tôi lại làm Chủ tịch.
Chủ tịch gì ạ?
Chủ tịch Ủy ban Hành chính xã Bình Dân.
Năm bao nhiêu ạ? Năm 52 à?
Năm đấy là năm, năm 51, cuối năm 51, đầu năm 52.
Tức là năm 50 là bác làm bên Tòa án?
Năm 50 làm bên Tòa án.
Rồi năm 51 về làm...?
Làm Chủ tịch, làm Chủ tịch đấy là năm 51, 52, 53. Đến cái, đến giảm tô.
Thế cái việc giảm tô và chia lại tài sản của địa chủ ở xã mình thực hiện như thế nào ạ?
Lúc mà giảm tô đấy thì, cả đến lúc mà cải cách ruộng đất, quy địa chủ thì quy.
Cháu đang hỏi cái lúc giảm tô đấy?
Quy địa chủ thì bấy giờ mới đến tịch thu.
Lúc đấy bác làm Chủ tịch mà?
Lúc bấy giờ tôi đi thoát ly rồi, năm 47 là tôi thoát ly rồi, năm 46, 47 là tôi đi rồi.
Bác đi đâu ạ?
Tôi đi lên trên huyện đấy làm, lúc bấy giờ tôi làm Ban quản lý hợp tác xã mua bán, đấy, lúc bấy giờ ở, ở...
Thế lúc bác làm Chủ tịch Ủy ban đây là năm 51 mà?
Cuối năm 51.
Thì bác lại về đây?
Cuối năm 51 cho đến năm 54 thì tôi đi. Năm 51, 50 đấy thì tôi làm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện thoát ly, thế nhưng mà có một năm thôi thì các ông lại bảo về, thế rồi thì, thế lại về thôi.
Thế là về là làm Chủ tịch xã ở đây?
Về thì lại hoạt động ở đây, ở xã này, thế rồi thì làm Chủ tịch.
Đấy, cháu đang hỏi cái việc giảm tô thì thế nào ạ? Việc giảm tô và chia lại tài sản của địa chủ ấy?
Giảm tô thì đấy là đội, cái đội cải cách, cái đội giảm tô đấy nó làm nó chia, còn tôi lúc bấy giờ là không làm Chủ tịch nữa.
Thế nhà bác lúc đấy là có nhiều ruộng không?
Ruộng đâu, có đâu mấy sào chứ có gì.
Bác lúc đấy có được chia ruộng không?
Chia đâu, giảm tô á, không, chả được chia xu nào đâu, chả chỗ nào.
Thế những người, có nhiều người được chia ruộng không ạ?
Những cái anh cốt cán đấy với là bần cố nông chả có là được chia. Nhưng mà cũng chia được bao nhiêu, gọi là mỗi anh được mấy thước thôi chứ có đâu mà nhiều, gọi là địa chủ nhưng mà địa chủ có ruộng đâu, có những ông địa chủ vào tịch thu chả được cái gì nữa chứ.
Thế những ông mà mình thu được người ta có phản ứng gì không ạ?
Thế nào?
Những ông mà có ruộng mà mình thu của người ta, người ta có phản ứng gì không ạ?
Không, cũng chả phản ứng gì, lấy thì lấy.
Tại sao họ lại không phản ứng ạ?
Lấy thì lấy nó cũng chả nói thế nào. Lúc bấy giờ ông cày ruộng trung nông mà ông đi ông rồi thì ông thò mồm ra một cái là nó đè đầu chứ còn ai dám, còn ai dám nói.
Thế những cái ông mà được ruộng có sướng không ạ?
Kể thì cũng sướng nhưng cũng có cái ông thì thôi người ta cho thì ông cũng cứ lấy, thế đến lúc giảm tô, đến lúc mà cải cách ruộng đất, đến cái lúc mà sửa sai đấy phần lớn là họ giả, sửa sai những ông địa chủ là vậy.
Bác có nhớ cái mức giảm tô lúc đấy là như thế nào không?
Mức, mức thế nào?
Người ta quy định cái mức giảm tô thế nào?
Không, người ta chả quy thế nào cả, bây giờ những cái anh mà là địa chủ đấy mà, mà giảm tô, mà có cái diện giảm tô giảm tức, chẳng hạn  như anh chia bao nhiêu đấy thì cứ, thì người ta giảm đi, thế thôi.
Tức là năm 51 là bác làm Chủ tịch ở xã đây rồi?
Cuối năm 51.
Cuối năm 51, thế thì cái việc thu thuế nông nghiệp, ban hành thuế nông nghiệp đấy, năm 51 đấy?
Thuế nông nghiệp thì lúc bấy giờ gọi là thuế công lương, thuế công thương.
Thuế nông nghiệp?
Thuế nông nghiệp thế thì tôi làm Chủ tịch thì tôi có thu cái thuế, thuế công lương.
Công gì ạ?
Công lương.
Công lương ạ?
Ừ, công lương, tức là thu cái thuế để làm lương thực cho, mà lúc bấy giờ nó có chủ trương thế này, thu theo cái lũy tiến, cứ có bao nhiêu ruộng, bao nhiêu tạ thì đếm phải chịu bao nhiêu thuế, lên bao nhiêu thì nó lại lên, cho nên cái ông Củ Chủ tịch mà, mà làm Chủ tịch mà bị ấy, khi mà bị cách chức đấy.
Chủ tịch năm 47 đấy?
Ừ, thì là phải, phải trả thuế lúc đấy là ba, ba mươi tạ thóc, ba tấn thóc, đấy, thế thì tôi nhớ thế.
Như ví dụ lúc đấy một sào là mình bị thu bao nhiêu? Cái thuế nông nghiệp đấy?
Tôi cũng chả nhớ được nữa nhưng mà cái thuế nông nghiệp lúc bấy giờ cũng chả bao nhiêu đâu, có đâu mấy cân thôi chứ.
Nhưng bác nghĩ là cái sản lượng lúa của mình làm ra có đủ để đóng thuế nông nghiệp đấy không?
Đủ thì có đủ nhưng mà nếu như tính cả công, cả chi phí vào đó thì chả đủ.
Thế không đủ thì lấy đâu ra để đóng ạ?
Là không đủ, không đủ để mà, mà ăn mà đóng thuế, chứ còn cái thuế thì chỉ có đâu có năm, bảy cân thôi.
Trên một sào là có thế?
Một sào, thế thôi.
Như nhà bác lúc đấy là mấy sào?
Nhà tôi lúc bấy giờ cũng có đâu, cũng chỉ có đâu ba, cả chiêm mùa có đâu hai sào.
Hai sào thì mình phải đóng bao nhiêu cân?
Thì cứ mỗi sào là bao nhiêu đấy thì cứ.
Thế là người ta thu bằng thóc hay bằng tiền ạ?
Thóc, mãi sau này là mới thu bằng tiền, trước là thu bằng thóc.
Sau là lúc nào ạ?
Sau là, sau là năm bốn, chả biết, chả nhớ được.
Tức là năm 51 là thuế nông nghiệp?
Là thuế nông nghiệp, thế thì thuế nông nghiệp lúc đầu gọi là đóng, đóng, lúc bấy giờ là đóng, đóng bằng thóc. Sau này đến khi có vào hợp tác xã thì hợp tác xã đóng, năm 55 đã vào hợp tác xã rồi.
Ai quy định mức thuế nông nghiệp đấy ạ? Cái mức thuế ấy?
Ở trên ông đưa về Ủy ban rồi thì cứ thế mà làm thôi chứ còn ai biết được.
Như mình thấy thế là có bị nặng quá không ạ?
Lúc bấy giờ phải nói thực thế này, ông bảo làm thế nào thì làm thế ấy, lúc bấy giờ có, lúc bấy giờ có cái khẩu hiệu là gì thắt lưng buộc bụng vào để đánh giặc, thắt lưng buộc bụng để, để tất cả cho kháng chiến, tất cả cho tiền tuyến.
Người dân có kêu ca gì không ạ?
Người dân có nhưng mà cũng rất ít thôi, như cái người hữu sản mà nó có dăm bảy sào thì nó kêu chứ còn cái anh có một sào, hai sào đấy thì kêu cái gì, đấy, thế cho nên là, nói chung đấy, dân ở đây đấy là nó thuần, vì nó nghèo.
Trong cái thời gian kháng chiến đấy thì cái việc thu thuế có thực hiện được không ạ?
Ối, thuế thì lúc bấy giờ là sòng phẳng lắm, thực hiện khẩu hiệu là thóc không thiếu một cân, dân, quân không thiếu một người. Thế mà cái xã đây lúc bấy giờ đấy, tôi nói tôi làm Chủ tịch đây, đứng đầu thứ một, thứ hai ở trong mười chín xã đây, trước có anh Bình Dân, anh Vạn Xuân với anh Cộng Hòa thế là ba cái xã tiêu biểu, chấp hành mọi cái đường lối chính sách rồi thì thuế khóa binh lương.
Cái lúc bác làm Chủ tịch Ủy ban đấy thì công việc chính của bác là cái gì? Giải quyết việc gì? Năm 51 đấy?
Làm, tôi làm Chủ tịch đấy, phần lớn đấy là giải quyết các việc kháng chiến, phần lớn là kháng chiến, sau này nó lại đẻ ra vấn đề là gì, là kháng chiến hành chính.
Cái lúc đấy Ủy ban gọi là Ủy ban gì ạ?
Gọi là Ủy ban Hành chính Kháng chiến, gọi là Ủy ban Hành chính Kháng chiến thì lúc bấy giờ tôi làm Chủ tịch thì lúc bấy giờ cái năm 51, năm 52, năm 53 đấy thì giặc nó đóng gần cho nên là suốt ngày là, là có ăn cơm ở nhà, có ăn cơm ở bữa đâu, thế cứ cái nắm cơm đấy là, nắm sắn nắm gì đấy thì là mang đi ăn đâu thì ăn.
Thời điểm bác làm Chủ tịch Ủy ban đấy thì Ủy ban bác có đông người không?
Có bảy người, có bảy người thôi. Có Chủ tịch, Phó Chủ tịch.
Bác là Chủ tịch?
Tôi là Chủ tịch, ông gì làm, ông, ông, ông gì đấy làm Phó Chủ tịch, cái ông ở bên Gia Áo làm Thư ký, thế rồi thì mấy cái ông Ủy viên nữa, thế thôi, chỉ có bảy người thôi. Thế nhưng bảy người là cũng cứ, trụ sở là đến, đến.
Thế lúc đấy đã có máy chữ chưa ạ?
Hả?
Lúc đấy đã có máy chữ chưa ạ?
Lúc ở đâu, xã làm gì có máy chữ, xã chả có máy chữ đâu, xã chỉ có viết tay thôi làm gì có máy chữ. Công văn đưa đi các nơi các nọ thì hay là triệu tập họp cũng đều là viết tay.
Thế bác làm Chủ tịch Ủy ban đấy đến năm nào nhỉ?
Tôi làm từ năm...
51, cuối năm 51?
Đâu, cuối năm 51, đến năm 52, 53, 54, đến cuối, giữa năm 54, năm tôi 44 đấy thì là đội nó làm, cách nhau cũng chả cách mà từ cũng chả từ, tự nhiên đấy thế là nó họp đâu thế nó bầu, nó đưa cốt cán vào.
Thế là bác thôi?
Thì mình chả thôi thì làm cái gì.
Thế sau đó thì bác làm gì nữa?
Sau thì tôi lên huyện, lên huyện làm cán bộ chống man khai thuế nông nghiệp, thế rồi thì làm...
Chống cái gì ạ?
Chống man khai thuế nông nghiệp.
Chống man khai, tức là thế nào ạ?
Chống man khai thuế nông nghiệp, tôi mới nói chuyện. Úi trời, đi về các xã để chống, không biết xã người ta có thế nào mà chống, biết thế nào người ta có đâu. Tôi nhớ mãi tôi về chỗ cái xã Danh Hựu này này thì cái anh nó bảo tôi bảo là đi chống, học ba, bốn đêm rồi, thế chả phải là được cái gì sất, mình biết đâu mà phán, hỏi chỗ này nó bảo là chỗ khác, hỏi cái làng này nó bảo ở cái làng kia, mình biết đâu được.
Thế là mình có bắt được trường hợp nào như thế không?
Chả bắt được trường hợp nào. Thế đến lúc là cuối cùng cái thằng gì đấy, thằng, gọi là thằng Cán Kiểm.
Cán Kiểm ạ?
Ừ, tên nó là Kiểm, à tên nó là Cán, con nó là Kiểm, lúc bấy giờ cứ gọi hai tên, nó bảo khối nhưng mà chả ai nói được, nói ở đây nó có một cái điều, có một cái lệ là thằng nào mà tố đinh tố điền đấy thì nó cất ngôn tự ngoại, chỉ có ngồi với mõ thôi chứ còn không ai, không ai nó ngồi nữa, thế cho nên chả ai dám nói, thế, thế bây giờ em nói với bác thế nhưng mà em cũng chả dám bảo bác là chỗ này chỗ nọ đâu, mà em cũng chả nhận đâu.
Cái giai đoạn phản công năm 50 thì Ủy ban mình chuẩn bị những việc gì cho cái giai đoạn phản công đấy ạ?
Thế nào?
Cái giai đoạn mình chuẩn bị phản công năm 50 đấy, Ủy ban mình có làm những việc gì để chuẩn bị cho cái giai đoạn đấy ạ?
Không thực ra thì mình cũng chả nhớ được, chả nhớ được lúc bấy giờ, chả nhớ được.
À thế trong cái thời gian kháng chiến đấy thì có cố vấn Trung Quốc đến địa phương mình không ạ?
Cố vấn Trung Quốc thì, ông ấy sang ông ở đâu đấy, mình có biết đâu. Ở đây chỉ thấy có mấy cái ông Khu ủy mấy ông ấy ở, ở địa phương mình thì về, còn ở nước khác thì chả thấy, chả thấy đâu.
Bác là vào Đảng năm 48 nhỉ?
48, tháng 10, à mùng 10 tháng 4 năm 48.
Dự bị bốn tháng?
Ờ, dự bị bốn tháng.
Thế bác có tham gia những cái lớp học chỉnh huấn chỉnh Đảng không ạ?
Học chỉnh Đảng thì có học một lớp ở Phân hiệu 2.
Phân hiệu 2 ạ?
Ừ, Phân hiệu 2 ở trường Nguyễn Ái Quốc.
Là ở đâu ạ?
Ở Hà Nội, thế, nhưng mà cũng học chỉ có đâu, có đâu hơn một tháng.
Bác tham gia mấy lần?
Hả?
Bác tham gia mấy lần?
Học ở về bên chính trị thì thế thôi, còn học những cái công việc là học một cái lớp cán bộ hành chính sự nghiệp, học một cái lớp đào tạo cán bộ quản lý xí nghiệp và hợp tác xã mua bán đấy, thế rồi học một cái lớp là khi tôi vào Tòa án là học ở cái lớp ở trường Tư pháp, đó, thế.
Tòa án là năm 50 nhỉ?
Tòa án là năm, có đâu, Tòa án là có từ năm 50, từ năm 50 đã có rồi, thì lúc bấy giờ tôi làm Hội thẩm, thế nhưng mà...
Hội thẩm lúc đấy mình làm việc gì ạ?
Thì lúc bấy giờ mình cũng cứ nghiên cứu các hồ sơ, thế rồi những khi mà có những cái việc mà phải xử án về dân sự hay hình sự thì cái anh thẩm phán ngồi đấy, tôi và hai anh ngồi, ngồi hai bên đây.
Như lúc đấy hay xử những việc gì ạ?
Xử những việc là hình sự và dân sự, tranh chấp ruộng đất hoặc là kiện tụng nhau vấn đề này khác, hay là vấn đề là tham ô tiền nong.
Thế là bác làm được một năm ạ?
Thế là tôi làm, đấy là một năm, hội thẩm là làm một năm. Đến năm 61 thì tôi sang Tòa án thì tôi làm mười năm, làm Chánh án mười năm ở cái huyện Tam Nông này, thế đến khi tôi về hưu năm 71 thì nghỉ.
Còn năm 50 là mình làm có một năm thôi?
Ừ.
Thế khi học cái lớp chỉnh huấn chỉnh Đảng đấy thì bác được đi học mấy lần?
Học cái lớp chỉnh huấn chỉnh Đảng thì được có mỗi một lần, có một lần cái năm, cái năm đấy thôi.
Trường Nguyễn Ái Quốc đấy hả?
Còn, còn cái lớp là học bên hành chính, bên chính quyền.
Thế cái lớp chỉnh huấn đấy là ai dạy ạ?
Bây giờ tôi cũng chả nhớ được, chả nhớ được là ai.
Cái lớp học của bác có đông người không ạ? Cái lớp học chỉnh huấn chỉnh Đảng đấy?
Thì cũng chỉ độ vào quãng độ ba, bốn chục người thôi, thế thôi chứ, mà các tỉnh về đấy, các tỉnh các huyện thế nhưng mà chỉ có thế thôi.
Tức là học có một tháng thôi ạ?
Học có một tháng, cái lúc đấy ai không biết chứ tôi được học là học có một tháng.
Thế người ta giảng cho mình những vấn đề gì ạ?
Giảng về vấn đề cộng sản, giảng về vấn đề Đảng, thế.
Cụ thể là như thế nào ạ?
Thế thì là hai con đường, con đường duy tâm và con đường duy vật, đấy.
Lúc đấy bác có hiểu không?
Lúc bấy giờ thì, học lúc bấy giờ thì cũng, cũng mọp mẹp thì cũng hiểu, thế thôi chứ. Thế thì tôi nhớ mãi cái năm đấy thì cái ông, ông Đình Chung, thì ông ấy bảo thế này.
Ông ấy lúc đấy là thế nào ạ?
Ông ấy là Thứ trưởng Bộ Công an. Thế thì ông ấy bảo, lúc mà ngồi nói chuyện đấy chứ không phải trong lớp giảng. Thế sau lúc nói chuyện ông ấy bảo là bây giờ tớ nói thật với các anh, các, các, các anh, các đồng chí thế này, bây giờ đấu tranh hai con đường thì con đường duy tâm và con đường duy vật, thế người ta theo...
Tức là trong cái lớp chỉnh Đảng đấy?
Ừ, cho người ta theo chủ nghĩa duy vật, à duy tâm thì người ta nói theo duy tâm, làm theo duy tâm, nghĩ theo duy tâm. Mình theo duy vật thì nói theo duy vật, làm theo duy vật, nghĩ theo duy vật. Thế nhưng mà tranh luận với nhau đấy tranh luận vừa vừa chứ. Ông ấy bảo thế, nói chuyện ông bảo thế, chứ hễ mà tranh luận kỳ cùng thì bí đấy.
Những cái lớp học đấy bác có thấy căng thẳng quá không?
Cũng lúc bấy giờ cũng chả có gì mà căng thẳng, người ta giảng đến đâu thì hiểu, đến đâu thì hiểu chứ có kiểm tra, sát hạch cái gì đâu.
Tài liệu mình có được phát không ạ hay là mình chỉ nghe và ghi chép thôi?
Chỉ nghe và ghi, nghe và ghi.
Không có tài liệu gì à?
Không có tài liệu gì cả. Tài liệu ông ấy giảng thì ông ấy tóm tắt được chỗ nào mình ghi được chỗ nào thì mình ghi thôi chứ, còn đưa cho mình thì chả có.
Thế sau mỗi lớp học đấy thì bác có phải làm kiểm điểm không?
Không, xong thì về chứ, xong thì ông thu, cũng có viết, viết một cái bản thu hoạch.
Tưởng chỉnh huấn chỉnh Đảng xong thì phải viết bản kiểm điểm?
Viết một cái bản thu hoạch, thế xong thì về, thế thôi chứ cũng không phải là bản kiểm điểm. Gọi là cái bản thu hoạch thì anh học như thế thì anh được nhận thức được những cái gì, bao nhiêu thế thì mới được.
Như bác thì lúc đấy bác viết cái gì?
Tôi thì cũng cứ theo cái chỗ người ta hướng dẫn đấy thì viết, thế rồi cũng có, có cái...
Là mình có nêu những cái khuyết điểm của mình hay là những cái ưu điểm của mình không?
Ờ, có ghi khuyết điểm của mình, ưu điểm của mình, thế và cái nhận thức của mình, thế thì đấy là, là ghi. Thế thì xong thì người ta xếp loại thế nào đấy thì mình cũng chả biết, mình chưa biết.
Lúc bấy giờ đã phân biệt thành phần chưa bác nhỉ?
Không, lúc bấy giờ là, à lúc bấy giờ còn phân, lúc bấy giờ thành phần.
Cái lúc mà chỉnh huấn chỉnh Đảng đấy đã phân biệt thành phần chưa ạ? Ví dụ như trung nông, địa chủ, bần nông?
Ừ đấy, có, cái đấy thì có. Tức là gì, duy tâm và duy vật và địa chủ và vô sản, đấy, địa chủ thì ông ấy giảng, úi trời, ông ấy giảng những cái danh từ bây giờ chả biết thế nào.
À thế lúc đấy bác có được học về tư tưởng Mao Trạch Đông không ạ?
Tư tưởng chẳng nhớ nữa, học lúc bấy giờ thì...
Về cách mạng Trung Quốc?
Không, chả nhớ, có đồng chí nói về vấn đề là hai con đường, là lúc bấy giờ cũng học đấy, hai con đường là, là, tư tưởng Mao Trạch Đông là ông chỉ nói qua là gì, tư tưởng, tư tưởng Mao Trạch Đông, tác phong Hồ Chí Minh, thế thôi, chứ còn đi sâu vào thì cũng không, không.
Có học về chủ nghĩa Mác - Lênin không ạ?
Đấy, học về chủ nghĩa Mác - Lênin là ở cái chỗ, học ở chỗ, học ở chủ nghĩa Mác - Lênin là từ để mà gì, kêu gọi, hô hào rồi thì những, những cái giai cấp vô sản, cho nên là người nghèo đấy đấu tranh để bảo vệ quyền lợi, bảo vệ giai cấp của mình, thì cũng như thế thôi.
Cái lớp học chỉnh huấn chỉnh Đảng đấy có ông nào bị khai trừ khỏi Đảng không ạ?
Ở đây, ở mình đây thì có ít thôi, có ông, lúc bấy giờ tôi đi đấy thì là ở xã chúng tôi là có mỗi một mình thôi, thế, có mỗi mình tôi. Thế còn những cái ông đi trước là học trong cái lớp Lê Đồng, trong cái lớp đấy thì trong cái lúc kháng chiến đấy thì không biết, nhưng mà còn đi, đi học về đấy mà bị kỷ luật thì không có ai.
Bác có học cái lớp Lê Đồng đấy không ạ?
Không, tôi không học. Lúc bấy giờ tôi làm Chủ tịch ở nhà, giặc nó tấn công nhiều. Lúc bấy giờ nó là thế này, Bí thư thì đi học rồi, thế nhưng mà ông ra lệnh là nhân viên hóa, Chủ tịch và Bí thư là phải trực tiếp chỉ huy tác chiến, anh chẳng biết gì về quân sự đâu nhưng mà anh cứ phải làm, chôn chân trên địa phương để chống giặc để bảo vệ dân. Thế nhưng mà chẳng biết cái lúc bấy giờ nó thế nào, thế nhưng mà ngay như cái năm 52 đấy là tôi đấy là làm Chủ tịch, ông làm gì ông đi học ở lớp Lê Đồng, không ở nhà, thế thì còn ông Phó Bí thư đấy là ông Nhân đấy thì ông mãi đâu đấy, chỉ còn cuối cùng chỉ một mình tôi làm đấy.
Thế cái thời gian mà cải cách ruộng đất đấy thì ở địa phương mình thế nào ạ? Có nhiều địa chủ không ạ?
Cải cách ruộng đất thì, ái dà, khi cải cách ruộng đất, khi mà mới bắt đầu giảm tô để mà chuẩn bị cải cách ruộng đất đấy thì tôi, chúng tôi trong cái ban, Ủy ban và Đảng ủy đấy, ở Chi ủy đấy nhận định là có bốn địa chủ là cái bà Khoang là một, bà Khoang, ông Củ. Bà Khoang là một, ông Khâm là hai, ông Diễn là ba, ở trên Thanh Uyên đấy, với ông Củ, còn ở Nam Cường là không có ai. Thế nhưng mà đến lúc giảm tô đấy, đến lúc cải cách ruộng đất thì cái đội ông mớm cung, mớm cung gì đấy, thế là nó phát hiện ra địa chủ nhoe nhoe ra, đâu mười bốn địa chủ đấy, nhưng đến khi mà sửa sai hết, có ai, còn có mỗi bốn người ở trên đấy.
Thế mình bắt họ ạ?
Hả?
Mình bắt họ ạ?
Cải cách ruộng đất lúc đội giảm tô nó bắt, đội giảm tô cải cách nó bắt chứ còn ai bắt. Thế, lúc bấy giờ Trung ương là ông Hồ Viết Thắng làm Chủ tịch.
Hồ gì ạ?
Hồ Viết Thắng.
Hồ Viết Thắng?
Hồ Viết Thắng làm Chủ tịch cải cách ruộng đất. Thế sau này đến lúc mà giảm, đến lúc mà sửa sai đấy thì chả biết ông ấy đi đâu hay là thế nào.
Cái lúc mà cải cách ruộng đất là bác giữ chức vụ gì trong cái đội cải cách đấy?
Tới hồi cải cách ruộng đất thì tôi đi làm ở dưới huyện, tôi làm cán bộ hợp tác xã mua bán, làm Ban quản lý hợp tác xã mua bán.
Thế có ông Củ bị bắn?
Hả?
Có bốn ông, có mỗi ông Củ là bị bắn?
Chủ tịch chứ, à chết, địa chủ chứ, có mỗi ông Củ bị bắn.
Vâng, thế còn ba người kia thì thế nào ạ?
Những người kia là địa chủ, địa chủ thường thôi.
Có bị giam không ạ?
Có bị giam, đã là địa chủ thì ông giam khắp lượt.
Giam lâu không ạ?
Có những ông ông ấy giam cho đến khi sửa sai đấy. Có ông là chết luôn ở chỗ, chỗ nhà giam đấy.
Có đánh họ không ạ?
Hả, bắn thì chỉ có mỗi cái ông, ông Củ thế là bị bắn.
Có đánh những cái người, ba người kia không ạ?
Không, chỉ ba người đấy chỉ cũng cũng đi tù, bắt đi giam nhưng mà ông đưa trên Mai Cô trên, trên...
Mai Cô ạ?
Mai Cô, ờ Mai Cô ở trên, trên Tuyên Quang, trên Yên Bái gì để ở trên đấy thôi.
Thế sau này lại thả họ ra ạ?
Sau này đến lúc có lệnh sửa sai thì ông, thì các ông đấy mới được ra.
Thế cái lúc ông Củ bị bắn bác có chứng kiến không?
Có, tôi ngồi ở đấy.
Lúc đấy bác ở đấy là với tư cách gì ạ?
Như gọi là đi dự cái cuộc mít tinh, thế thôi, đấy.
Bắn như thế nào ạ?
Bắn chỉ là hai, nó đắp một cái ụ thế này.
Có tòa án xử không ạ?
Có, tòa án xử.
Xử xong rồi bắn luôn ạ?
Xử ông, ông gì đấy nhỉ, cái ông gì người huyện đây này, ông Nguyễn Xuân Kỳ làm chánh án, làm chánh án cải cách ruộng đất, thế xử, xử bắn.
Bắn tại thôn mình đây ạ?
Ừ, ông người ở đâu ấy, mà ở, ở cán bộ ở huyện đây này.
Không, nhưng lập cái tòa án ấy ở tại thôn mình à?
Ừ, ở trên Thanh Uyên này, cái chỗ, chỗ trường học Ủy ban bây giờ đấy, người ta gọi là trường đấu.
Thế khi bắn cái ông Củ đấy ông ấy có kêu ca gì không ạ?
Nó bịt mồm vào đấy, nó cho cái gì, kêu cái gì.
Bắn là mình bắn hay là trên huyện về bắn ạ?
Thì người ở, cốt cán ở mình đây này nó bắn, ông Cử ông Cùng gì đấy, bắn hai phát.
Hai phát?
Bắn hai phát.
Tức là có mấy người bắn ạ?
Có một người thôi, có một người bắn thôi.
À, chứ không phải như bây giờ là mấy người?
Không, có một người thôi.
Bắn trước dân luôn đấy ạ?
Bắn trước dân.
Dân xem có đông không ạ?
Lúc bấy giờ nói chung là đông.
Lúc đấy bác xem bác có thấy sợ không?
Lúc bấy giờ là cũng sợ, sợ là thế này, sợ là ai biết thế nào, lúc bấy giờ nhất đội nhì giời, không anh nào dám óc ách cái gì nói một câu thứ hai, thế, nó quy nó nói thế nào, cốt cán nó nói thế nào thì nghe thế chứ không, không anh nào dám nói, nói nó cho là, là liên quan. Thế, thế thì là, mà liên quan một cái là không được đi học nữa, thế rồi thì này khác, thế là có ai dám nói. Lúc bấy giờ nó có cái khẩu hiệu thế này: Nhất đội nhì giời.
Nhất đội nhì giời? Đội đấy là đội cải cách đấy?
Đội cải cách đấy, nhất đội nhì giời, nói thế nào thì nghe thế chứ còn không ai dám nói trở lại, đấy. Ngay cái ông Củ đấy là bị bắn đấy, là lúc bấy giờ dân là người ta cũng biết nhưng mà có ai dám nói.
Ông ấy là cái gì Củ bác nhỉ? Họ tên?
Đặng Văn Củ.
Đặng Văn Củ?
Thế dân người ta nói là đúng là địa chủ chính gốc.
Tức là năm 47 là ông ấy làm Chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến?
Năm 47 ông ấy làm mãi cho đến, đến cho có sắc lệnh giảm tô. Thế lúc bấy giờ ông dại ông đi giấu sắc lệnh giảm tô đi, thế đến lúc người ta phát hiện các nơi đều có, thế dưới dân chả có.
Sao ông ấy lại giấu ạ?
Nhà ông giàu không, lắm ruộng lắm đất.
Ông sợ nhà ông ấy bị thiệt hại à?
Ờ, bị thiệt hại thế là giấu đi. Trước rồi đã làm thằng lý trưởng rồi, mà lúc bấy giờ đã vào Đảng vào điếc, đã vào Đảng rồi.
Ông ấy cũng được vào Đảng à?
Được vào Đảng rồi, thế mà dại đến lúc mà lại đi giấu, giấu ở xã mình chứ ở xã khác ai mà người ta giấu được, thế mà đi giấu. Thế mà giấu cái lúc bấy giờ tôi đang làm công tác thuế ở trên, trên Cầu Bún đấy, trên Gia Áo đấy.
Cầu gì ạ?
Cầu Bún, gọi là Cầu Bún, tên ở địa phương đây gọi là Cầu Bún.
Cầu Bún ạ?
Ừ, ở bên dưới cái Ngân hàng Thanh Uyên bây giờ.
Cầu Bún?
Ừ, Cầu Bún. Thế thì tôi làm bên thu thuế hàng chuyến, thế thì đang chiều thì thấy có cái công văn của Huyện ủy gọi thì các anh ấy bảo về có việc, thế về thì ông ấy bảo là ông, tôi nhớ mãi ông Quốc Huy chứ, ông ấy bảo thế này, thế tôi mới để cái ở đây tôi bảo báo cáo với anh là có việc gì anh, các anh bảo cho. Thế ông ấy bảo, đây là cái thư gọi, mời đồng chí về để bàn công việc chứ, chứ công văn đâu. Thế, thế thì xong thì ông bảo là thằng Củ nó giấu sắc lệnh giảm tô, Đảng khai, đuổi ra khỏi Đảng, cách chức Chủ tịch rồi, anh về mà làm Chủ tịch.
Tức là lúc đấy sau đấy là bác về bác thay. À chưa, đúng không?
Cái lúc, lúc bấy giờ còn ở trên kia, thế về thì ông ấy bảo thế. Thế ông bảo thế có về được không, à có làm được không. Thế lúc bấy giờ mình cũng biết nói thế nào, bảo tôi nói thật với các ông là tôi là con đẻ của Đảng, Đảng bảo tôi làm gì thì tôi làm cái đấy, có biết được hay không được, được hay không được.
Thế sau khi bắt ông Củ đấy là bác về thay làm Chủ tịch đấy hả?
Làm Chủ tịch đấy. Về làm Chủ tịch thì cũng bầu, cũng bầu chứ không phải là ấy đâu, nhưng mà các ông ấy xếp sắp bố trí đâu đấy hết rồi. Thế ông gọi bảo tôi thế thì xong ông bảo tôi bảo thế thì về đi, về bàn giao đi mà về, mai, mai về. Thế về thì tôi nhớ mãi có ông Thứ, con của ông Nguyễn Liên đấy, anh ông Châu đấy, thế là ông ấy làm tổ, làm tổ trưởng. Thế ông ấy bảo làm cái gì mà ngồi chưa nóng đít đã lại gọi xách đi rồi, thôi ở đây ăn cơm cả đoàn một bữa, về dưới làm cái gì mà đi không kèn không trống, về không kèn không trống.
À thế thời gian mà chiến dịch Điện Biên Phủ đấy địa phương mình có đóng góp nhiều không ạ?
Úi trời, chiến dịch Điện Biên Phủ thì ở đây đi nhiều, ở đây đi nhiều.
Lúc đấy bác làm Chủ tịch?
Lúc bấy giờ tôi vẫn làm Chủ tịch, tôi làm Chủ tịch, thế thì...
Đóng góp những cái gì ạ?
Đóng góp người, góp, nghĩa là gọi là cung cấp cho tiền tuyến kháng chiến đấy thì bao nhiêu thì trong cái tài liệu tôi ghi nhưng mà tôi chưa tìm thấy nên tôi chưa rõ là trong lúc kháng chiến đấy là gạo này, vàng này, tiền này, rồi thì lúa này, lúa, lúa đem đóng tất cả ở cái rệ sông này này. Thế các cái nhà đây đấy là mỗi nhà cứ đựng kho đựng thóc.
À bác có nhận được những tin tức gì về Hiệp định Giơne không?
Thế nào?
Hiệp định Giơne đấy, bác có nghe cái tin gì về cái việc đấy không?
Hiệp định Giơne thì chỉ lúc bấy giờ đấy là Bác Hồ là ký Hiệp định Giơne hòa hoãn với Pháp để chống giặc.
Không, Hiệp định Giơne năm 54 đấy?
À để, để chống Mỹ.
Năm 54 đấy, sau Điện Biên Phủ đấy?
Ờ, Điện Biên Phủ, đấy.
Kết thúc chiến tranh đấy?
Thế nào?
Tức là Hiệp định Giơne là năm 54, lúc mà sau chiến thắng Điện Biên Phủ rồi?
À, tôi nói là cái Hiệp định Giơne là trước nữa kia đấy nhỉ?
Năm 54 ạ?
Năm 54 à, thế thì giải phóng Điện Biên cũng năm...
Năm 54 ạ?
Năm 54, nhưng mà cũng có một cái là ký trước, ký, ký sau rồi mới giải phóng.
À thế như cái thời gian mà bác làm việc trong Ủy ban đấy, trong cái thời gian kháng chiến đấy thì bác có hay phải đi xa không?
Làm kháng chiến chỉ trong kháng chiến thì chỉ làm Chủ tịch thì phần lớn ở trong xã thôi chứ, có đi đâu, chả có đi đâu cả, mà ông lại ra lệnh thế này, Chủ tịch, Bí thư là phải trực tiếp chỉ huy tác chiến, chôn chân ở địa phương để bảo vệ, bảo vệ dân, bảo vệ làng, bảo vệ, để mà bảo vệ cơ sở, đấy.
Trong cái thời gian kháng chiến đấy trải nghiệm mà thú vị nhất, hấp dẫn nhất của bác là cái gì ạ? Một cái kỷ niệm mà ở bác là nhớ nhất trong thời gian kháng chiến đấy?
Là chỉ có một cái thế này, có một cái hấp dẫn nhất là thế này. Lúc bấy giờ Đảng đấy, dân đấy là người ta tin Hồ Chủ tịch, tin Đảng tuyệt đối, mình nói cái gì là người ta nghe nấy, nói cái gì là người ta nghe, người ta cho là lời nói của mình lúc bấy giờ đấy là lời nói của Đảng, cho nên là người ta nói thế nào cũng nhận, thì có cái hấp dẫn thế này, tôi đi học, chẳng hạn anh đi học ở đây này, tôi đi học, thế ngày mai ngày kia về, ngày kia về, nhưng mà có một cái chỉ thị thì, công văn gì về để mà triệu tập họp hội đồng hay là họp các ngành để họp, thì tôi biên cái thơ về là hôm ấy hôm nọ là các anh ở nhà chuẩn bị tập họp, thì tôi về.
À thế bà ngày xưa là có hoạt động cùng ông không?
Thế nào?
Vợ bác ngày xưa có hoạt động cùng với bác không?
Không, bà ấy ở nhà nuôi con thế rồi làm ruộng thôi.
Thế bác đi làm thế là bà lại chu cấp cho bác à?
Thì có việc cứ đi, sớm đi tối về.
Không có lương thế thì bà chu cấp chứ còn gì nữa?
Có lương đâu, sớm đi tối về, mà lúc bấy giờ không có, gọi là có cái gì mà ăn.
Thế bà cũng vất vả nhỉ, vừa nuôi con vừa chu cấp cho chồng đi hoạt động?
Vất vả nhưng mà phải chịu chứ, tất cả mọi người ta cũng thế riêng gì mình, cho nên là không, không, chả ca thán gì.
Bà có kêu không ạ?
Chả ca thán gì.
Như bây giờ là kêu đấy?
Bây giờ thì úi trời.
Cứ đi hoạt động mà không có lương mà về lại lấy tiền nhà vợ kêu chết.
Lúc bấy giờ ở tôi đấy, nhà tôi không có nhưng mà có những cái ông thế này, đi, đi làm về, đi họp về đấy, bà ấy dọn cơm đây này, thế nhưng mà có cơm đâu, trong đó có một cái hộp dấu, có một cái triện, thế thôi. Khi mở ra không phải là cơm, có thế thôi. Các bà ấy phản đối như thế. Có bà thì...
Tức là coi như là mình đi công tác nhiều quá?
Ừ, thì đem cái đấy mà ăn.
Lấy dấu với lấy triện mà ăn à?
Thì đấy. Thế có cái bà thì người ta, nhưng mà ít thôi chứ không phải là nhiều đâu.
Như bác có bị trường hợp ăn dấu ăn triện đấy không?
Ăn, ăn cái gì?
Tức là ăn dấu ăn triện đấy, bà đưa dấu đưa triện ra dọa mình đấy?
Không, không, nhà tôi không có làm kiểu đấy, không có thế, bà ấy nhà tôi bà ấy lành, bà ấy lành thôi.
Nhưng có ông là bị ăn dấu, ăn triện đấy?
Người ta làm thế, bà ấy làm thế, bà ấy bảo làm thế thì đem cái đấy đi mà ăn. Đi làm có cái gì ăn đâu, cơm nhà đi vác ngà voi, có cái gì đâu, đấy. Có cái bà thì bà ấy lấy cái chày bà cứ giã cối không thôi, có thóc đâu, có gạo đâu.
Tức là cảnh cáo chồng làm không có lương?
Nhưng mà không phải ở đây, tôi nghe tin thôi chứ còn đây thì không có.
Thế là may mà mình không bị ăn dấu ăn triện đấy đúng không? Bà thế là cũng may?
Đấy. Không, nhà tôi thì nói chung, cái thôn tôi gọi là cán bộ, như chồng đi cán bộ, chồng đi bộ đội không có, không có những cái phản ứng gì đâu, không có những cái phản ứng gì đối với, thế cho nên...
Trong cái thời gian kháng chiến thế là bà chỉ ở nhà thôi?
Chỉ ở nhà thôi, có lắm lúc cũng phải đi dân công, dân công nhưng mà đi...
Thế không công tác trong chính quyền à?
Không, đi làm quanh quanh đây thôi, đắp đường đắp điệc, đắp ụ đi là cả tháng.
Thế là như bác là coi như là năm 45 là tham gia cướp chính quyền?
46, từ năm 46.
46 là làm Ủy ban?
Thư ký Ủy ban, cho đến, đến tận năm 71 thì về hưu, làm công tác cho đến năm đấy.
Tức là làm Thư ký Ủy ban cho đến năm 50?
Năm 50.
Là chuyển sang bên Tòa án?
Không, làm Chủ tịch chứ, làm Chủ tịch từ năm 50, 51, cuối năm 51 đến năm 54 thì đi thoát ly. Thoát ly thì làm Ban quản lý hợp tác xã mua bán.
Cháu tưởng lúc nãy bác nói năm 50 một thời gian bác làm bên Tòa án?
50 là hội thẩm Tòa, xong lại về, có một năm thôi.
Vâng, thế sau cái Hội thẩm Tòa án rồi thì mình mới về làm Chủ tịch?
Về làm Chủ tịch.
Làm Chủ tịch sau đấy, sau khi hòa bình rồi thì bác lại làm bên Tòa án?
Làm Chủ tịch đến lúc giảm tô, giảm tô cải cách ruộng đất, giảm tô bước tư đấy, bước bốn thì tôi thoát ly. Thoát ly lúc bấy giờ thì cái đội cải cách với cái đội giảm tô đấy, nó làm, nó bậy lắm. Nó cho cán bộ không phải là đảng viên đến họp chi bộ, thằng Mậu Tuân, thế đến lúc thảo chương trình họp, tôi nói họp là phải có chương trình, thế cái anh gọi là anh, anh...
Thế cái lúc đấy là bác không còn làm Chủ tịch rồi đúng không?
Không làm Chủ tịch nữa, lúc bấy giờ là nó, nó có bầu nữa đâu, nó đã cử, nó cử Chủ tịch khác  rồi. Thế, thế đến lúc, nhưng mà họp chi bộ là tôi đi họp, thế cái anh nó bảo tôi bảo anh làm ơn anh thảo hộ em cái chương trình. Mình bảo họp cái gì, trình độ các anh làm sao, chương trình nó họp thế.
Sau năm 54 là bác lại làm bên Tòa án?
Không, 54 vẫn còn ở bên, bên...
Sau năm 54 đấy ạ?
Bên, bên cải cách ruộng đất. À chết, bên ấy, bên hợp tác xã mua bán. Năm 55 là ở hợp tác xã mua bán, năm 54 thì làm cán bộ chống man khai thuế nông nghiệp một thời gian thì đi làm, làm Ban quản lý hợp tác xã mua bán.
Thế cái thời gian mà bác làm Chánh án đấy là từ năm nào?
Từ năm 61.
61 cho đến năm bao nhiêu ạ?
Cho đến năm 71.
Cho đến lúc nghỉ hưu luôn?
Ừ.
Bác bây giờ có lương hưu không nhỉ?
Hả?
Bác có lương hưu chứ hả?
Có. Lương hưu thì lúc về hưu là có 42 đồng thôi, lúc về hưu là có 42 đồng.
Nếu bây giờ quy ra tiền bây giờ, tức là hiện tại bác được bao nhiêu lương hưu ạ?
Bây giờ thì, bây giờ thì được một triệu rưỡi, sáu lần, sáu bảy lần tăng.
Bác là có huy hiệu 60 năm tuổi Đảng rồi nhỉ?
Vâng, 60 năm tuổi Đảng, được tháng, ngày mùng 2 tháng 9 năm ngoái.
60 năm tuổi Đảng đấy?
Thì 60 năm tuổi Đảng.
Cái lúc bác làm Chủ tịch đấy thì có nhiều vấn đề phải giải quyết không ạ?
Ui trời, cũng nhiều vấn đề nhưng toàn là những việc lặt vặt ở địa phương thôi, lúc đấy địa phương xã đây, rồi thì đấy tham ô rồi thì là...
Ví dụ như là có chiến dịch này chiến dịch nọ đấy là mình phải huy động nhân tài vật lực?
Ờ, thì phải huy động, phải huy động, phải động viên dân người ta góp này khác. Thế tôi nhớ mãi thế này, cái chiến dịch đi dân công hỏa tuyến đấy hay là chiến dịch Điện Biên Phủ, hay là ở chiến dịch Hoàng Hoa Thám, tôi quên mất, thế lấy dân công thì ở trên Gia Áo ba đêm chả được về, thế về gánh bác báo là không, không ruộng nào, không, không ai đi. Thế ông, ông Hào đây này, thế tôi bảo ông lên bảo thằng Luyến lên triệu tập tối đi, thế thì tôi mới hỏi bảo thế cái danh sách đưa đây, thế nó mới đưa cái danh sách, thế tôi bảo hôm nay thì họp là để đưa, lấy dân công hỏa tuyến, thế những ai có danh sách ở đây, thì bảo ở trên xã, trên thôn đã ghi đây rồi thì anh nào không đi thì nói.
Thế các tổ chức Đảng hay là Việt Minh, Liên Việt ở địa phương mình đấy, thì cái tương tác với cái Ủy ban Hành chính Kháng chiến thế nào ạ?
Liên Việt, cái Ủy ban Liên Việt là mãi sau này, sau này là, đấy là cũng là có lệnh của Hồ Chủ tịch đấy là tổ chức cho Việt Minh Liên Việt, tức là kết nạp, nắm những cái thành phần mà hữu sản, những cái thành phần mà kỳ hào ác bá ngày trước, thế thì...
Thế cái Ủy ban mình cái giai đoạn năm 45, 46 mà so với cái giai đoạn sau này đấy, tức là khoảng năm 51, năm 54 đấy thì bác thấy nó có khác nhau nhiều không?
Khác nhiều, lúc bấy giờ nó lại càng khác.
Tức là về số lượng này, nhiệm vụ này nó khác như thế nào ạ?
Số lượng, nhiệm vụ mà kể cả cái, cái hành động, cho nên là nó khác nhiều lắm. Cho nên tôi đi họp bấy giờ đấy, nếu lúc mà ở huyện ông có mời đi họp những cái ngày kỷ niệm hay cái gì đó thì tôi cứ nói thực thế này, tôi bảo tôi về hưu lâu quá rồi, cho nên lạc hậu cái chính sách, đến bây giờ mà nói là tôi về hưu 38 năm nay rồi, về hưu từ năm 71 thì đến bây giờ là 38 năm rồi, cho nên ấy là lạc hậu với chính sách, lạc hậu với đường lối. Thế mà nói về Đảng thì tôi cứ nói thực thế này, các anh thế nào thì tôi không biết, nhưng mà nếu nói gọi là người đảng viên, đến bây giờ mà nói, mà so với cái năm 48, 49, 50 thì nó thoái hóa, nó biến chất đi nhiều quá. Thế nhưng mà tại sao bây giờ vẫn đông, là bây giờ thì chả nhẽ, đây là chủ trương của Đảng, chứ nếu cứ cái tiêu chuẩn như lúc bấy giờ đấy mà đem bây giờ mà so sánh mà giải quyết đấy, chứ còn phần tôi.
Như cái lúc bác làm Thư ký Ủy ban đấy, năm 46 đấy mà đến sau cái lúc mà bác làm Chủ tịch Ủy ban đấy, năm 51 cho đến năm 54 đấy thì bác thấy có khác nhiều không ạ?
Úi khác chứ.
Thế đầu tiên gọi là Ủy ban lâm thời?
Đầu tiên gọi Ủy ban lâm thời, lúc bấy giờ gọi làm lúc lâm thời đấy làm theo kiểu là tắc trách, làm vẹt, các ông ấy bảo nói là làm. Tôi làm Thư ký đã biết lập biên bản thế nào đâu, không biết lập biên bản thế nào, cái ông, ông làm bên hộ lại trước, thư ký hộ lại trước, ông ấy đọc cho từng chữ để viết biên bản chứ có biết viết. Thế sau mãi đến lúc mình học về rút kinh nghiệm thì mới thì lúc bấy giờ mới làm được Thư ký, rồi mới làm Chủ tịch, rồi mới làm được Chánh án chứ.
Cái lúc bác làm Chủ tịch đấy bác có thấy căng thẳng hay khó khăn không?
Căng thẳng lúc bấy giờ là chỉ là căng thẳng về kinh tế, căng thẳng lúc bấy giờ là chỉ về vấn đề kinh tế, nhà mình nó nghèo, đói, chẳng có gì ăn hết, cứ ăn vài miếng sắn như thế gọi là nhênh nhang rồi lại đi học cứ thế đưa đi.
Tức các vấn đề mình phải giải quyết đấy có nhiều quá sức mình không ạ?
Không, chả có cái gì. Bởi vì thế này, dân lúc bấy giờ nó thuần.
Nói là người ta nghe?
Nói là người ta nghe thôi, thế tôi, tôi vừa nói lúc nãy đấy, ngày mai, ngày kia tôi mới về, nhưng mà hôm nay tôi họp ở trên huyện, biên cái thơ về là ngày mai là triệu tập cái cuộc họp, thế là thế nào cũng đợi tôi về. Lúc về đấy, về đến nhà mình, đến đi lên trụ sở khoảng độ mười hai giờ, một giờ người ta đã ngồi đầy đấy, chật đấy rồi, đông đủ hết rồi. Thế, thế mình lên phổ biến tài liệu một lúc, thế là xong thì tôi mới về. Tối, tối lại ra dân rồi.
Mình đi loa cho người ta đến họp, mình thông báo cho người ta đến họp là người ta đến tất?
Thông báo cho người ta đến họp. Đấy, nhưng ông ở nhà thì thông báo, thế chẳng hạn như là ông Phó Chủ tịch thì bấy giờ ông ấy ở nhà ông ấy thông báo, thế về người ta đã, người ta đã đầy đủ rồi. Thế cho nên đấy như ông hỏi lúc nãy đấy, bác hỏi lúc nãy đấy, là thấy có những gì nó, nó như là nó lúc bấy giờ là nhất hô bách đại, người ta tin tưởng Đảng tuyệt đối. Cán bộ nói thế nào là lên thế, là làm thế. Thì cũng như cái câu của Hồ Chủ tịch nói, Bác bảo đánh là đánh, Bác bảo thắng là thắng, thế cho nên mình nói là người ta cho là cái tiếng nói của Đảng. Thế thì lúc bấy giờ nó có một cái, có một cái khoái nữa là mình nói thế nào là dân theo, mười câu mình nói có thể là người ta chấp hành chín câu rưỡi. Hay là người ta có ục ịch gì ở đâu thì mình không biết, chứ còn biểu lộ ra bên ngoài là không có. Có những nơi, lúc bấy giờ tôi đã lên làm phụ trách hợp tác xã mua bán rồi, lần tôi vào chỗ Tứ Mỹ đây này, thế cái đồng chí Bí thư đấy, tôi phổ biến xong thì đồng chí bảo thế này...
Bác năm 51 bác làm Chủ tịch thì cái thuế nông nghiệp là năm 51 ban hành thì cái mức thuế nông nghiệp đấy là ở trên đưa xuống cho bác à hay là bác quy định ra?
Là thuế nông nghiệp thì lúc bấy giờ nó có. Ở trên đưa xuống chứ, tôi thuế nông nghiệp đấy, tôi, tôi một năm đấy là về dưới huyện lĩnh chỉ bài như là, như là phong kiến đấy. Thế lĩnh chỉ bài, cái chỉ bài nó có ghi là...
Chỉ bài ạ?
Ừ, cái chỉ bài nó cứ, nó cũng như là cái quyển sách này thôi, nó cứ vuông vuông như thế này, thế thì nó thế.
Gọi là chỉ bài ạ?
Gọi là chỉ bài, chỉ bài về để bổ thuế. Chỉ bài là cái tiếng của thằng Pháp lúc bấy giờ đấy. Thế thì về bổ thuế thì nó, ở trong đấy nó nói là xã Hùng Lĩnh, tôi này là nó có điền là bao nhiêu mẫu, nhất hạng điền bao nhiêu mẫu, nhị hạng điền bây nhiêu mẫu, tam hạng điền bây nhiêu mẫu. Nhất hạng thổ bao nhiêu mẫu, nhị hạng thổ bao nhiêu, tam hạng thổ bao nhiêu.
Lúc đấy mình bình thế nào? Ở xã mình đấy?
Trên thì nó cũng có hướng dẫn, thế thì là bổ là gì, gánh trừ bạch thủy và rừng cây.
Cái gì ạ?
Bạch thủy tức là nước trắng đấy, đồng nước trắng, bạch thủy và rừng cây.
Đường cân ạ?
Đường cây, à rừng, rừng cây.
Rừng cây?
Bạch thủy và rừng cây, gánh trừ, còn bao nhiêu đấy thì bổ theo nghĩa là nhất tam tùng nhì.
Nhất tam gì ạ?
Nhất tam tùng nhì, tức là nhất, nhị, ba, tức là ba loại.
Tức là nhất, tam, tùng...?
Đấy là cái chữ, cái chữ, cái tiếng, tiếng nói. Nhất tam tùng nhì tức là gì, nhất hạng, nhị hạng, tam hạng, tức là nhất hạng, hạng một, hạng hai, hạng ba.
Ví dụ như hạng nhất lúc đấy là bao nhiêu ạ? Phải đóng thuế bao nhiêu ạ?
Hạng nhất lúc bấy giờ nó quy lúc bấy giờ là đi, không biết là bao nhiêu đồng đấy.
Cháu tưởng đóng bằng thóc?
Không, lúc bấy giờ chưa có thóc, lúc bấy giờ tôi thu đầu tiên đấy là chưa có thóc.
Thuế nông nghiệp đấy?
Ở, ở lâm thời là chưa có thóc.
À không, cháu đang bảo cái thời gian thuế nông nghiệp năm 51 cơ mà?
Thuế nông nghiệp năm 51. Thế thì bổ như thế này, bổ là nhất tam quy nhị, thế là cộng ba cái loại này vào, thế thì lấy cái loại, loại thứ hai, anh trên thì được rút một ít, anh dưới thì phải tăng lên một ít.
Là lấy loại giữa giữa nhất?
Ở giữa thì giữ nguyên, thế là nhất tam tùng nhì. Thế nhưng mà nói như thế là có công bằng không, chả công bằng, anh nông dân nghèo thì làm gì có ruộng tốt, toàn là những nhà hữu sản thì nó mới có ruộng tốt chứ. Thế, thế thì đấy là nó quy từ trên, ở đâu nó quy về chứ không phải là riêng mình, chứ không phải là mình đâu, bấy giờ nó thế.
Thế mình chỉ có thực hiện thôi?
Mình chỉ có thực hiện thôi, thế thôi. Thế thì bổ thuế đấy thì tôi nhớ thế này, thế tôi mới ngồi, ngày trước thì các ông ấy chống, tư cách hội đồng các ông ấy họp các ông ấy ăn uống linh đình ra, như mình bấy giờ có cái gì mà ăn, thế tôi mới đi lĩnh về trưa thì về thì chiều tôi mới ăn cơm xong thì tôi mới đem đến nhà người ta, tôi cứ thế là tôi bổ, bổ đến mai, chiều người ta họp hội đồng, thế thì ông, tôi nhớ mãi cái ông gì đấy, ông, ông chánh hội trước đấy, làm chánh hội thì ông ấy bảo, ông, ông, ông ấy bảo là, ông ấy bảo là bổ cho thầy ấy là hai, hai thầy, thế, thế đấy là báo cáo với anh như thế. Thế thì tôi cũng không có dám nhận, thế ông ấy bảo, thế thầy uống nước lã thầy bổ thuế à. Bảo lúc bấy giờ Chính phủ không cho phép, bây giờ các ông có lòng yêu các ông cho nhưng mà không dám nhận, không dám ăn, thế là, thế là thôi. Đi bổ thuế xong, họp xong là về chứ có gì mà ăn. Thế ông bảo, tôi nhớ ông nói một câu thế này, bây giờ các ông, các thầy làm, tôi mà làm đấy, hôm nay bổ thuế thì phải đến chết hai con chó rồi, tôi nhớ mãi ông nói như thế. Tôi bảo ngày trước các cụ làm được, được làm, bây giờ thì không được làm, Chính phủ không cho phép.
Thế bác có phải đi học những cái lớp để phổ biến về cái thuế nông nghiệp đấy không?
Không, lúc bấy giờ có học gì đâu. À nông nghiệp á, nông nghiệp thì lúc đi vào hợp tác xã thì hợp tác xã người ta...
Năm 51 đấy?
Ừ, năm 51 đấy, thì các ông ấy đi học, tôi cũng chả phải đi. Tôi chỉ ở nhà làm, làm công tác hành chính thôi.
Chủ trương, lúc đấy bác làm Chủ tịch mà?
Vâng, Chủ tịch, thế thôi, chứ đi học là không có đi học. Thế thì các ông ấy về các ông ấy học được thì về các ông ấy phổ biến là đi làm. Mà phổ biến thì nói thực như thế này, nó cũng như là cái, cũng như cái hợp tác xã bây giờ. Lúc bấy giờ gọi là thuế nông nghiệp đấy nhưng mà các ông ấy đi học thì các ông nói thế nào thì dân người ta nghe thế chứ, mà mình cũng nghe thế chứ còn có ai mà phản đối, mà có biết thế nào mà phản đối, thế, có biết thế nào.
Thôi được rồi, hôm nay cháu hỏi chuyện ông đến thế thôi. Cám ơn ông, có vấn đề gì nữa thì cháu sẽ quay lại cháu hỏi ông tiếp.
Chứ còn tôi thì tôi nói thế này này. Tôi có một cái vinh dự thế này, từ khi tôi làm Ủy ban lâm thời cho đến khi tôi làm Chánh án, cho đến khi tôi về hưu, tôi không có báo cáo ở dưới không có phải ứng cử ứng ciệc gì bao giờ, cứ bên Đảng đấy các ông xếp sắp cả.
À thế như cái tuổi của bác mà cái thời gian mà làm Ủy ban lâm thời đấy thì còn có ai không ạ? Ở đây ạ?
Cái tuổi đấy á?
Tức là những người mà làm cùng với bác cái thời đấy còn có ai ở đây nữa không ạ?
Bây giờ chả còn ai nữa, chết hết rồi, chả còn ai nữa. Bây giờ còn có mỗi ông Tân, nhưng mà khuyện rồi, thế thôi, chả có ai nữa. Còn ông Khiêm cũng chết rồi. Chứ còn những cái người cùng làm với tôi là gì, chả có ai nữa, kể cả cái ngày tôi vào Đảng có năm, có sáu người thôi bây giờ cũng chẳng còn ai.
À thế thì cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy thì bác còn những cái tư liệu gì không? Ví dụ như nhật ký hoặc ảnh chụp hay cái gì không ạ?
Không, cái thì có, tôi, đây này, đấy những cái ảnh đấy hay là, hay là ở trong, trong chỗ tôi nằm.
Bác có thể cho cháu mượn chụp được không ạ? Cái thẻ Đảng này mới cấp lại ạ, năm 2004 ạ. Bác còn ít tư liệu gì về ấy không?
Tư liệu thì hôm nọ đấy thì...
Ví dụ như là nhật ký các thứ đấy.
Nhật ký thì chả, tôi ghi nhênh nhang đấy, chả, những cái, tôi có những cái tài liệu tôi ghi từ, từ khi tôi, từ khi tôi còn ở nhà cho đến khi đi công tác thì những cái việc làm gì gì thì có ghi ở trong cái tài liệu Đảng, trong cái lý lịch, thế thôi.
Thôi, hôm nay hỏi chuyện bác thế thôi, sợ bác mệt, dài quá.
Có gì đâu mà mệt, thế chả mấy khi các anh làm việc thì cũng muốn. 
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